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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ  MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO  

 

Tên ngành: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 

Mã ngành: 7220204 

Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy 

 

Kính gửi: Trường Đại học Vinh 

 

Thực hiện Chiến lược phát triển của Trường Đại học Vinh; căn cứ thực tiễn 

nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực; căn cứ các quy định của Thông tư số 

02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 

18/01/2022); Thông tư số 12/2024/TT-BGDĐT ngày 10/10/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-

BGDĐT ngày 18/01/2022, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ xây dựng Đề án mở ngành 

đào tạo trình độ đại học chính quy, ngành Ngông ngữ Trung Quốc như sau: 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO  

 1.1. Thông tin về ngành đăng ký đào tạo 

1. Tên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc (Chinese 

Language) 

2. Mã số ngành đào tạo: 7220204 

3. Trình độ đào tạo: Cử nhân 

4. Thời gian đào tạo: 4 năm 
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5. Tên văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc 

(Bachelor of Art in Chinese 

Language) 

6. Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ 

7. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung 

8. Số tín chỉ yêu cầu: 126 

9. Thang điểm: 4 

10. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Trung, tiếng Việt 

11. Ngày tháng ban hành: 02/6/2025 

12. Phiên bản chỉnh sửa: 01 

13. Giảng viên chủ trì CTĐT: TS. Nguyễn Văn Thanh 

 

1.2. Giới thiệu chung về Trường Đại học Vinh 

1.2.1. Tóm tắt quá trình phát triển 

Ngày 16/7/1959, Bộ trưởng Bộ giáo dục ký Nghị định số 375/NĐ thành lập 

Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh, đánh dấu một sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch 

sử nền giáo dục Việt Nam. Ngày 28/08/1962, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Quyết 

định số 637/QĐ chuyển Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học 

Sư phạm Vinh, đánh dấu sự ra đời của Trường Đại học Vinh. Ngày 25/4/2001, 

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg đổi tên Trường Đại học 

Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh, khẳng định Trường Đại học Vinh đã 

trở thành một trường đại học đa cấp, đa ngành và đa lĩnh vực. Ngày 11/7/2011, 

Thủ tướng chính phủ ban hành Công văn số 1136/TTg-KGVX đưa trường Đại 

học Vinh vào danh sách xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Hiện 

nay, Trường Đại học Vinh là 1 trong 8 trung tâm đào tạo, bồi dưỡng sư phạm; là 

1 trong 5 trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục của cả nước; là 1 trong 10 

trường tham gia Đề án Ngoại ngữ Quốc gia. Trường được công nhận đạt tiêu 

chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục lần thứ 2 vào năm 2017.  
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Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Vinh đã được tặng 

nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1979), Huân 

chương Lao động hạng Nhất (năm 1992, năm 2019), Huân chương Độc lập hạng 

Ba (năm 1995), Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2001), Danh hiệu Anh hùng 

Lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2004), Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ 

(năm 2007), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2009, năm 2014), Huân 

chương Hữu nghị của Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (năm 2009, năm 

2011 và năm 2017), Huân chương Lao động hạng Ba của Nước Cộng hoà Dân 

chủ Nhân dân Lào (năm 2019) và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

1.2.2. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục 

SỨ MẠNG: Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ; 

là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của 

quốc gia và quốc tế. 

TẦM NHÌN: Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 

500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, xếp hạng tốp 1.000 đại học hàng đầu 

thế giới vào năm 2045. 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

  

                                                Trung thực (Honesty) 

                                                Trách nhiệm (Accountability) 

                                                Say mê (Passion) 

                                                Sáng tạo (Creativity) 

                                                Hợp tác (Collaboration) 

 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC 

 HỢP TÁC -  SÁNG TẠO 
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  Trường Đại học Vinh xác định Hợp tác (Collaboration) trong môi trường 

học thuật, đa văn hóa là sự kết nối, tương tác và cộng hưởng năng lực giữa các cá 

nhân và giữa các đơn vị, tổ chức để tạo nên sự phát triển. Hợp tác là tôn trọng sự 

khác biệt, sự phát triển tự do của mỗi con người, thể hiện tính nhân văn. Hợp 

tác là con đường để cùng phát triển và đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên liên 

quan. 

Nhà trường tạo dựng môi trường hợp tác để thực hiện các hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Người học được khuyến khích phát 

triển năng lực hợp tác thông qua chương trình đào tạo với các phương pháp dạy 

học tích cực chú trọng đến năng lực hợp tác 

Trường Đại học Vinh coi Sáng tạo (Creativity) là năng lực cốt lõi nhất của 

mỗi cá nhân, đảm bảo cho sự thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống trong 

bối cảnh thay đổi và sự vận động của Cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo khả 

năng học suốt đời. Sáng tạo là tạo ra những tri thức và giá trị mới. Sáng tạo là 

dám nghĩ, dám làm, say mê nghiên cứu, khám phá, và không ngừng cải tiến. 

Nhà trường đào tạo người học trở thành người lao động sáng tạo thông qua 

quá trình "hình thành ý tưởng - thiết kế - triển khai - vận hành" trong các hoạt 

động nghề nghiệp, có khả năng thích ứng cao trong thế giới việc làm. 

1.2.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ 

- Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Vinh được mô tả như 

Hình 1.1. Hiện nay, Trường đào tạo 63 ngành trình độ đại học, 37 chuyên ngành 

trình độ thạc sĩ và 17 chuyên ngành trình độ tiến sĩ với trên 40.000 sinh viên, học 

viên, nghiên cứu sinh. Ngoài ra, Trường có 01 Trường THPT Chuyên, là một 

trong 20 trường trung học phổ thông có uy tín nhất trong cả nước, và 01 Trường 

Thực hành Sư phạm đào tạo các cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, 

là một trong những cơ sở giáo dục có uy tín nhất trên địa bàn thành phố Vinh. 

- Đội ngũ cán bộ: Trường Đại hoc Vinh hiện có 1.046 cán bộ, viên chức 

(trong đó có 731 cán bộ giảng dạy), 56 giảng viên cao cấp, 4 giáo sư, 59 phó giáo 

sư, 256 tiến sĩ, 504 thạc sĩ. Chất lượng đội ngũ cán bộ của Trường đáp ứng và 
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vượt mức bình quân chung của cả nước. Cùng với hoạt động đào tạo, đội ngũ 

giảng viên luôn chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, 

tích cực tham gia các dự án khoa học - công nghệ của Chính phủ, các đề tài, nhiệm 

vụ nghiên cứu cấp Bộ, cấp Nhà nước. Trong 5 năm gần đây, đội ngũ cán bộ đã 

triển khai hàng trăm đề tài khoa học các cấp, trong năm 2024 đội ngũ cán bộ của 

Trường đã công bố trên 150 bài báo thuộc danh mục Web of Science và Scopus. 

Trường Đại học Vinh luôn nằm trong tốp 10 trường đại học có bài công bố quốc 

tế nhiều nhất ở Việt Nam. 

 

- Đảm bảo chất lượng 

- TT-TV Nguyễn Thúc Hào 

- GD Quốc phòng - An ninh 

- Thực hành - Thí nghiệm 

- NC Khởi nghiệp sáng tạo 

- Dịch vụ HTSV và QHDN 

- Nội trú 

- GDTX 

  

- Hành chính tổng hợp 

- Đào tạo 

- Công tác Chính trị - HSSV 

- Khoa học và hợp tác quốc tế 

- Quản trị - Đầu tư 

- Đào tạo sau đại học 

- Thanh tra pháp chế 

- Tổ chức cán bộ 

- Kế hoạch tài chính 

- Sư phạm ngoại ngữ 

- Giáo dục thể chất 

- Xây dựng 

- Sư phạm Vinh 

- KHXH và Nhân văn 

- Kinh tế 

- Trường Thực hành sư phạm 

- Trường THPT chuyên 

Hình 1.1. Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Vinh 

- Nhà xuất bản 

- Trạm y tế 

BAN GIÁM HIỆU 

ĐẢNG ỦY HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Các tổ chức đoàn 

thể 

VIỆN 

TRƯỜNG 

KHOA 

PHÒNG 

TRUNG TÂM 

Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo 

- Nghiên cứu và ĐTTT 

- Kỹ thuật - Công nghệ 

- CN Hóa sinh - Môi trường 

- Nông nghiệp và Tài nguyên 
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1.3. Giới thiệu chung về Khoa Sư phạm Ngoại ngữ 

1.3.1. Tóm tắt quá trình phát triển 

Ngày 27 tháng 10 năm 1994, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết 

định số 3090/GD-ĐT thành lập khoa Ngoại Ngữ. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu 

của Khoa Sư phạm Ngoại ngữ là: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và 

sau đại học khối ngành Ngoại ngữ phục vụ sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, 

xã hội của đất nước; nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực 

ngôn ngữ, giáo dục; triển khai hoạt động hợp tác với các trường đại học, các cơ 

quan nghiên cứu, các tổ chức phát triển trong nước và quốc tế; triển khai nhiệm 

vụ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng NVSP, năng lực ngoại ngữ 

cho giáo viên phổ thông thuộc các Sở GD&ĐT khu vực Bắc Trung Bộ. 

Từ năm 2009 đến nay, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ đã đào tạo 12 khóa trình 

độ thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh trong đó có 11 khóa 

đã tốt nghiệp. Nhiều học viên tốt nghiệp đã trở thành cán bộ cốt cán của các sở, 

ban, các trường phổ thông của tỉnh, huyện. Hiện nay, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ 

đào tạo 04 mã ngành đại học chính quy: Sư phạm tiếng Anh (bao gồm cả Sư phạm 

tiếng Anh lớp Tài năng), Ngôn ngữ Anh, Quốc tế học và 01 mã ngành đào tạo 

thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh. 

1.3.2. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu tổng quát 

- Sứ mạng: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh đóng góp vào 

sự phát triển của đất nước, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ thông qua việc đào 

tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NCKH, có khả năng cung cấp các sản phẩm và 

dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế. 

- Tầm nhìn 2035: Là Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Vinh có uy 

tín trong khu vực Bắc Trung Bộ, phát triển theo định hướng nghiên cứu có tính ứng 

dụng cao về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số 

ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan. 

- Mục tiêu tổng quát:  
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Để thực hiện sứ mạng và hiện thực hóa tầm nhìn, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ 

tập trung vào các mục tiêu tổng quát sau: 

+ Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo: Xây dựng các chương trình 

đào tạo tiên tiến, tiếp cận với các chương trình của các trường đại học uy tín trên 

thế giới, đáp ứng chuẩn đầu ra và nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nhân lực 

ngành ngoại ngữ. 

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ: Phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ có 

trình độ chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu khoa học, giỏi về ngoại ngữ và 

kỹ năng giảng dạy hiện đại. 

+ Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Tăng cường 

các công trình nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn, mở rộng hợp tác với các 

viện, trường và tổ chức quốc tế để trao đổi học thuật, giảng viên và sinh viên, góp 

phần nâng cao vị thế của Khoa. 

+ Hiện đại hóa cơ sở vật chất: Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, phòng học 

chức năng, phòng thực hành ngôn ngữ và các học liệu hiện đại, tạo môi trường dạy 

và học tốt nhất cho giảng viên và sinh viên. 

+ Gắn kết với cộng đồng: Tăng cường các hoạt động phục vụ cộng đồng như 

bồi dưỡng giáo viên phổ thông, tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế và cung 

cấp các dịch vụ chuyên môn về ngoại ngữ, khẳng định vai trò của Khoa đối với xã 

hội. 

 

II. SỰ CẦN THIẾT MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

2.1. Giới thiệu về nguồn nhân lực đối với ngành đào tạo Ngôn ngữ Trung 

Quốc 

2.1.1. Sự phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành, địa 

phương và cả nước 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó định 

hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 với đột phá chiến lược là “Phát 
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triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở nâng cao, 

tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo 

gắn với cơ chế tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, 

ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo”. 

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải 

Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã xác định: “Tạo chuyển biến 

về chất lượng trong giáo dục và đào tạo; đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với 

thế mạnh và định hướng phát triển vùng, coi đây là một trong những khâu đột phá 

cho phát triển vùng. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt 

động một số trường đại học lớn ở Vinh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Nha Trang 

trở thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới”. 

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị ban hành về 

“Xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị 

quyết số 162/NQ-CP ngày 4/10/2023 của Chính phủ về Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW đã định hướng: “Tập trung 

đầu tư, phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong 

khu vực và thế giới”. 

Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định: “Phát triển trường Đại học Vinh theo hướng 

đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có một số ngành đạt trình độ khu vực và thế giới, 

là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học tiểu vùng Bắc Trung Bộ”.   

Để góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

vùng và cả nước, việc mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, đào tạo 

nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực ngoại ngữ nói riêng, trở thành nhiệm vụ hàng đầu, 

là cơ sở để thúc đẩy tỉnh Nghệ An thực hiện thành công nhiệm vụ “trở thành trung 
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tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao... là trung tâm giáo dục - đào tạo đại 

học vùng Bắc Trung Bộ”. 

Khu vực Bắc Trung Bộ là một trong 7 vùng kinh tế của Việt Nam, bao gồm 

6 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên 

Huế) với diện tích 5.150.069 ha (chiếm 15,5% diện tích cả nước), dân số hơn 10 

triệu người (chiếm 13% dân số cả nước). Nghệ An là một tỉnh lớn nằm trong vùng 

kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Nghệ An nằm trong hành lang 

kinh tế Đông - Tây nối liền Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam theo Quốc lộ 

7 đến cảng Cửa Lò; nằm trên các tuyến du lịch quốc gia và quốc tế (tuyến du lịch 

xuyên Việt; tuyến du lịch Vinh - Cánh đồng Chum - Luôngprabang - Viêng Chăn 

- Băng Cốc và ngược lại qua Quốc lộ 7 và đường 8)… Theo đó, Nghệ An đóng 

vai trò quan trọng trong giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch, vận chuyển hàng 

hoá với cả nước và các nước khác trong khu vực, nhất là các nước Lào, Thái Lan 

và Trung Quốc, là điều kiện thuận lợi để kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 

Là một trung tâm kinh tế xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An cũng là địa 

phương có dân số đông, là một thị trường hấp dẫn cho lĩnh vực đào tạo Ngôn ngữ 

Trung Quốc. 

Nhu cầu nhân lực của vùng Bắc Trung Bộ và các vùng lân cận nói chung, 

các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng là rất lớn, trong đó nhu cầu lao động đối 

với lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc đang còn thiếu hụt. 

Đối với Nghệ An, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư), trên địa bàn Nghệ An hiện có 169 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) còn hiệu lực với tổng số vốn hơn 5,68 tỷ USD (đứng thứ 22/63 tỉnh/thành 

cả nước). Đáng chú ý là các hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài, thương mại, 

dịch vụ trên địa bàn Nghệ An hiện nay chủ yếu đến từ một số quốc gia/vùng lãnh 

thổ. Trong số đó, Hồng Kông (Trung Quốc) dẫn đầu với tổng vốn đăng ký 1,925 

tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc (1,313 tỷ USD), Singapore (1,097 tỷ USD), Đài 
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Loan (625,65 triệu USD) và một số quốc gia khác1. 

Tỉnh Hà Tĩnh hiện là điểm đến đầu tư hấp dẫn của nhiều tập đoàn lớn trên 

thế giới. Đến 12/2024, chỉ tính riêng thị xã Kỳ Anh (tập trung chủ yếu ở Khu kinh 

tế Vũng Áng) có 150 dự án đầu tư, trong đó có 55 dự án có vốn đầu tư nước ngoài 

với tổng vốn đăng ký là 16,03 tỷ USD. Điển hình như Khu liên hợp gang thép và 

cảng nước sâu Sơn Dương (Fomosa) do tập đoàn lớn của Đài Loan (Trung Quốc) 

đầu tư với số vốn giai đoạn 1 hơn 12 tỷ USD2. 

Với bối cảnh đó, việc bổ sung mã ngành đào tạo tiếng nước ngoài trong đó 

có ngành Ngôn ngữ Trung Quốc nhằm cung cấp nguồn nhân lực phát triển kinh 

tế-xã hội của địa phương, khu vực Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) và cả nước là một yêu 

cầu bức thiết đối với Trường Đại học Vinh. 

2.1.2. Sự phù hợp với chiến lược phát triển của cơ sở đào tạo 

Trường Đại học Vinh được thành lập năm 1959 theo Nghị định số 375/NĐ 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục với tiền thân ban đầu là Trường Đại học Sư phạm 

Vinh. Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển Trường Đại học Sư 

phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh đa ngành. Năm 2011, Nhà trường được 

Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vào danh sách 16 trường được xây dựng 

thành trường đại học trọng điểm quốc gia. Năm 2021, Trường Đại học Vinh đã 

chuyển đổi Sứ mạng, Tầm nhìn phấn đấu trở thành Đại học thông minh, xếp hạng 

tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến tốp 1000 đại học hàng 

đầu thế giới vào năm 2045. Bảng xếp hạng đại học Việt Nam năm 2024 (VNUR-

2024, Viet Nam's University Rankings) đã xếp Trường Đại học Vinh đứng thứ 14 

trong gần 240 cơ sở giáo dục đại học của cả nước. Năm 2023, Nhà trường được 

công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 với kết quả đạt 

94% (thuộc tốp 5 cơ sở giáo dục đại học có tỷ lệ đạt cao nhất); trong đó có nhiều 

 
1  Phương Hoa, Tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI cho năm 2025, truy cập tại: 

https://vneconomy.vn/tinh-nghe-an-tiep-tuc-day-manh-thu-hut-dau-tu-fdi-cho-nam-2025.htm 
2 Báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, tháng 01/2025. 
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tiêu chuẩn xuất sắc như tiêu chuẩn về Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa, tiêu chuẩn 

về giảng dạy và học tập, tiêu chuẩn về quản lý nghiên cứu khoa học. 

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Vinh đã đào tạo 

trên 100.000 cử nhân sư phạm, cử nhân khoa học, kỹ sư; 12.000 thạc sĩ và 300 

tiến sĩ cho cả nước. Nhiều cựu sinh viên của Trường đã trở thành các nhà khoa 

học, chuyên gia đầu ngành, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, các 

viện nghiên cứu, các trung tâm khoa học, công nghệ, kinh tế lớn trong nước và 

quốc tế. Tập thể Nhà trường đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu 

Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (năm 2004), Huân chương Độc lập 

hạng Nhất (năm 2009, năm 2014), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1992, 

năm 2019), Huân chương Lao động hạng Ba của Nước Cộng hoà dân chủ nhân 

dân Lào (năm 2019), Huân chương Hữu nghị của Nước Cộng hoà dân chủ nhân 

dân Lào (năm 2009, năm 2011 và năm 2017) và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

 Sứ mạng của Trường Đại học Vinh là: “Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo 

dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào 

tạo của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp 

phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế”. Tầm nhìn: “Trường Đại học 

Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á 

vào năm 2030, hướng đến tốp 1000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045”3. 

Nhà trường đã ban hành và thực hiện Chiến lược Trường Đại học Vinh giai đoạn 

2022 - 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, tại Chiến lược 2 (Đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế) đã xác định một trong 

những nhiệm vụ, giải pháp là: “Mở rộng các lĩnh vực và ngành đào tạo mới, liên 

ngành, xuyên ngành, nâng cao chất lượng đầu vào, đầu ra; Tăng cường kết nối với 

doanh nghiệp để mở rộng nguồn tuyển theo nhu cầu xã hội, chú trọng các vùng 

kinh tế - xã hội trọng điểm”4.  

 
3 Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 18/10/2022 của Hội đồng trường về Sứ mạng, Tầm nhìn của Trường Đại học 

Vinh, trang 1. 
4 Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 26/12/2022 của Hội đồng trường ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại 

học Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045, trang 18, 19.  
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Cụ thể hóa các chiến lược phát triển, Nhà trường đã phê duyệt và ban hành 

Danh mục lĩnh vực đào tạo định hướng phát triển trong giai đoạn 2024 - 20305 

(trong đó có lĩnh vực Nhân văn, bao gồm nhóm ngành ngôn ngữ, văn học và văn 

hóa nước ngoài) để tập trung đầu tư nguồn lực hiệu quả, phù hợp với Sứ mạng, 

Tầm nhìn, Chiến lược phát triển của Nhà trường. 

Từ năm 2023, Hội đồng Trường cũng đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-

HĐT ngày 03/10/2023 trong đó đã đề ra nhiệm vụ cụ thể: “Bám sát định hướng 

phát triển của địa phương, của vùng và quốc gia để xây dựng các cơ chế, chính 

sách thúc đẩy hoạt động KH&CN, ĐMST, thu hút nguồn nhân lực; nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh; xây dựng quy 

hoạch lĩnh vực/ngành nghề đào tạo, hướng NCKH ưu tiên gắn với nhu cầu cấp 

thiết của xã hội, đơn vị sử dụng lao động; chuẩn bị nguồn lực để mở ngành đào 

tạo Ngôn ngữ Trung Quốc”6. 

Để làm được điều này, Nhà trường tập trung mở rộng quy mô cùng với 

nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng. Nhà 

trường luôn tìm các biện pháp đổi mới và hiện đại hoá nội dung, chương trình, 

phương pháp giảng dạy và cơ sở vật chất. Trường Đại học Vinh có nhiệm vụ thực 

hiện hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp nguồn nhân lực 

chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã 

hội, văn hóa của địa phương, khu vực và cả nước. Riêng đối với lĩnh vực tiếng 

Trung Quốc, Nhà trường đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là chuẩn 

bị về đội ngũ đáp ứng trình độ chuyên môn theo quy định. 

Như vậy, việc Đề án mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường 

Đại học Vinh phù hợp với sự phát triển các ngành và trình độ đào tạo của của Nhà 

trường; đồng thời cũng phù hợp và nhằm góp phần thực hiện sứ mạng, tầm nhìn, 

 
5 Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 18/6/2024 của Hội đồng trường phê duyệt Danh mục lĩnh vực đào tạo định 

hướng phát triển trong giai đoạn 2024 - 2030, trang 1-2. 
6 Nghị quyết số 22/NQ-HĐT ngày 03/10/2023 về Kỳ họp thứ 19 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm 

kỳ 2020 - 2025, trang 2.  
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mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường trong bối cảnh hiện nay và thời 

gian tới.  

2. Lý do mở ngành đào tạo 

2.2.1. Đánh giá về mức độ cần thiết và nhu cầu việc làm của ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc thông qua khảo sát 

Để có cơ sở thực tiễn vững chắc cho việc đề xuất mở ngành đào tạo Ngôn 

ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Vinh đã tập trung tiến hành khảo sát vào hai 

nhóm đối tượng chính: Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động biết tiếng 

Trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận thuộc khu vực Bắc Trung Bộ; 

và học sinh các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn. 

Kết quả khảo sát đối với các doanh nghiệp cho thấy: 

- Về nhu cầu tuyển dụng: 

+ Hơn 85% doanh nghiệp được khảo sát khẳng định thường xuyên có nhu 

cầu tuyển dụng nhân sự thành thạo tiếng Trung; 

+ Khoảng 40% doanh nghiệp cho rằng đang gặp khó khăn đáng kể trong 

việc tìm kiếm ứng viên đạt yêu cầu ngay tại địa phương, phải tuyển dụng từ các 

thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thành Phố Hồ Chí Minh với chi phí 

cao hơn và tỷ lệ gắn bó không bền vững; 

+ Trong 3-5 năm tới, các doanh nghiệp được khảo sát có nhu cầu tuyển 

dụng từ 3000-5000 vị trí việc làm yêu cầu tiếng Trung, tập trung vào các vai trò: 

Biên - Phiên dịch viên; nhân viên hành chính - nhân sự; điều phối viên sản xuất, 

quản lý đơn hàng; chuyên viên xuất nhập khẩu, logistics; nhân viên kinh doanh, 

chăm sóc khách hàng. 

- Về yêu cầu kỹ năng: 

+ Ngoài kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết), 90% doanh nghiệp nhấn 

mạnh tầm quan trọng của các kỹ năng mềm như giao tiếp liên văn hóa, kỹ năng 

giải quyết vấn đề, và thái độ làm việc chuyên nghiệp. 

+ Trên 70% doanh nghiệp bày tỏ mong muốn sinh viên được trang bị thêm 
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kiến thức chuyên ngành kinh tế, thương mại, kỹ thuật để có thể hòa nhập công 

việc nhanh hơn. 

- Về hợp tác: 100% doanh nghiệp được phỏng vấn sâu đều khẳng định sẵn 

sàng hợp tác với Trường Đại học Vinh nếu trường mở ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc. Các hình thức hợp tác bao gồm: tiếp nhận sinh viên thực tập, cử chuyên gia 

tham gia giảng dạy các chuyên đề thực tế nếu cần, cung cấp thông tin tuyển dụng 

và đặt hàng đào tạo theo nhu cầu. 

 Kết quả khảo sát đối với các Trường Trung học Phổ thông cho thấy: 

- Về mức độ quan tâm đến ngành học: 

+ Có hơn 60% học sinh nhận thấy tầm quan trọng của tiếng Trung trong 

bối cảnh kinh tế hiện tại và tương lai. 

+ Trong số các học sinh có định hướng theo khối khoa học xã hội và ngoại 

ngữ, có khoảng 25% bày tỏ sự quan tâm và rất quan tâm đến việc theo học ngành 

Ngôn ngữ Trung Quốc. 

+ Lý do chính được đưa ra là: Cơ hội việc làm rộng mở (88%), mức lương 

hấp dẫn (75%), và yêu thích văn hóa Trung Quốc (45%). 

- Về nguyện vọng địa điểm học tập: 

+ Trên 75% học sinh quan tâm đến ngành này cho biết sẽ ưu tiên chọn 

Trường Đại học Vinh nếu trường có chương trình đào tạo chất lượng. 

+ Các lý do chính để chọn học tại Vinh bao gồm: gần nhà, tiết kiệm chi phí 

sinh hoạt, uy tín sẵn có của nhà trường, và niềm tin vào khả năng kết nối việc làm 

tại địa phương của trường. Điều này cho thấy rõ lợi thế cạnh tranh và khả năng 

thu hút nguồn tuyển sinh dồi dào của Trường Đại học Vinh ngay tại địa phương 

và các tỉnh lân cận. 

Tóm lại, kết quả khảo sát đã cho thấy một bức tranh toàn cảnh rõ nét về sự 

mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu nhân lực ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 

tại khu vực Bắc Trung Bộ. Cụ thể: 

- Sự phát triển mạnh mẽ của các khu kinh tế, khu công nghiệp với làn sóng 
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đầu tư từ các nước nói tiếng Trung đã tạo ra một thị trường lao động sôi động mà 

nguồn cung tại chỗ chưa thể đáp ứng. 

- Học sinh Trung học Phổ thông trong khu vực đã nhận thức rõ về xu hướng 

nghề nghiệp và có nguyện vọng lớn được theo học ngành này tại một cơ sở đào 

tạo uy tín ngay tại địa phương. 

- Việc mở ngành Ngôn ngữ Trung Quốc không chỉ đáp ứng nguyện vọng 

của người học mà còn là một bước đi chiến lược, thực hiện sứ mệnh của Trường 

Đại học Vinh trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ trực 

tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. 

Các doanh nghiệp đã thể hiện rõ sự ủng hộ và mong muốn hợp tác, tạo ra một hệ 

sinh thái bền vững giữa trường học và doanh nghiệp. 

Từ những điều đó, có thể khẳng định việc mở ngành đào tạo Ngôn ngữ 

Trung Quốc tại Trường Đại học Vinh là hoàn toàn cần thiết và có tính khả thi cao, 

giải quyết được cơn khát nguồn nhân lực của thị trường và đón đầu xu thế phát 

triển trong tương lai. 

2.2.2. Sự cần thiết đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ đại học 

ở khu vực Bắc Trung Bộ 

Việc mở ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Vinh không chỉ 

là một bước phát triển tự thân của Nhà trường mà còn là một yêu cầu tất yếu, 

mang tính chiến lược nhằm đáp ứng những đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và toàn khu vực Bắc Trung Bộ. Sự cần thiết này 

được thể hiện rõ ở các khía cạnh sau: 

- Đáp ứng yêu cầu từ sự phát triển kinh tế và làn sóng đầu tư FDI: Khu 

vực Bắc Trung Bộ, với các hạt nhân là Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An), Khu 

kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), và Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), đang trỗi 

dậy mạnh mẽ để trở thành một trong những trung tâm công nghiệp và logistics 

lớn của cả nước. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các 

quốc gia nói tiếng Trung (Trung Quốc, Singapore) đang không ngừng đổ vào khu 



16 
 

vực này. 

- Giải quyết bài toán về cơn khát nhân lực tại chỗ, giữ chân nguồn nhân 

lực chất lượng cao cho khu vực: Hiện tượng những người có học lực tốt, phải rời 

quê hương đến các thành phố lớn để học tập và tìm kiếm cơ hội việc làm là một 

thực trạng đáng trăn trở của khu vực Bắc Trung Bộ. Việc mở ngành Ngôn ngữ 

Trung Quốc tại Trường Đại học Vinh – Trường đại học trọng điểm của khu vực, 

sẽ tạo cơ hội cho hàng ngàn học sinh giỏi của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh 

Hóa... được theo đuổi ngành học này và có tiềm năng việc làm cao mà không cần 

phải đi xa, giúp giảm gánh nặng chi phí cho gia đình. Sinh viên tốt nghiệp từ Đại 

học Vinh, những người có sự am hiểu về văn hóa và con người địa phương, sẽ có 

xu hướng gắn bó và cống hiến lâu dài cho sự phát triển của quê hương. Họ chính 

là nguồn nhân lực nòng cốt, chất lượng cao giúp lấp đầy các vị trí quan trọng trong 

các doanh nghiệp, tổ chức tại địa phương. 

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển du lịch và dịch vụ: Nhu cầu về tiếng 

Trung không chỉ giới hạn trong các khu công nghiệp. Khu vực Bắc Trung Bộ có 

tiềm năng du lịch to lớn với các di sản thế giới, bãi biển đẹp và hệ thống giao 

thông kết nối với Lào và Thái Lan qua hành lang kinh tế Đông - Tây: Lượng khách 

du lịch nói tiếng Trung đến Việt Nam ngày càng tăng. Việc có đội ngũ nhân lực 

du lịch, khách sạn, nhà hàng thành thạo tiếng Trung là yếu tố sống còn để nâng 

cao chất lượng dịch vụ và tăng sức cạnh tranh của ngành du lịch khu vực. Ngoài 

ra, tiếng Trung là ngôn ngữ cầu nối quan trọng trong hoạt động giao thương và 

logistics tại các cảng biển như Cửa Lò, Vũng Áng. 

Tóm lại, việc đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ đại học tại khu 

vực Bắc Trung Bộ không đơn thuần là mở thêm một ngành học mới. Đây là một 

quyết sách mang tầm nhìn chiến lược, cấp thiết và phù hợp với quy hoạch phát 

triển chung. Nó vừa giải quyết bài toán nhân lực trước mắt cho các doanh nghiệp, 

vừa tạo ra nền tảng vững chắc để giữ chân nhân tài, thúc đẩy kinh tế và hội nhập 

quốc tế cho tỉnh Nghệ An và toàn khu vực trong dài hạn. 
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2.2.2. Định hướng phát triển của Trường Đại học Vinh và Khoa Sư 

phạm Ngoại ngữ 

Việc đề xuất mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc là một bước đi có 

cơ sở, nhất quán và hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu 

chiến lược mà Trường Đại học Vinh cũng như Khoa Sư phạm Ngoại ngữ đã và 

đang hướng tới trong giai đoạn mới. 

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, 

Trường Đại học Vinh xác định mục tiêu trở thành trường đại học thông minh, xếp 

hạng cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và khu vực. Việc mở ngành 

Ngôn ngữ Trung Quốc đóng góp trực tiếp vào việc hiện thực hóa các trụ cột chiến 

lược sau: 

- Đa dạng hóa các lĩnh vực đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội: Mở ngành 

Ngôn ngữ Trung Quốc là một minh chứng sống động cho định hướng phát triển 

thành một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực. Ngành học này không chỉ bổ 

sung một lĩnh vực đào tạo mới đang có nhu cầu rất lớn, mà còn thể hiện sự nhạy 

bén, chủ động của Nhà trường trong việc bám sát và đón đầu các xu thế phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước và khu vực. 

- Tăng cường gắn kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp: Chương trình đào 

tạo Ngôn ngữ Trung Quốc được xây dựng với định hướng ứng dụng cao, gắn liền 

đào tạo với thực tiễn sản xuất kinh doanh tại các khu kinh tế, khu công nghiệp. 

Điều này hoàn toàn cộng hưởng với chủ trương chiến lược của Nhà trường trong 

việc đẩy mạnh hợp tác toàn diện với cộng đồng doanh nghiệp, đưa hoạt động đào 

tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu của thị trường lao 

động. 

- Đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục: Ngôn ngữ Trung Quốc là một trong 

những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Việc đào tạo ngành này 

sẽ là cầu nối quan trọng, tạo tiền đề cho việc mở rộng hợp tác với các trường đại 

học, viện nghiên cứu uy tín của Trung Quốc và các nước trong khu vực; thúc đẩy 
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các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên; và nâng cao năng lực hội nhập 

quốc tế của Nhà trường. 

- Khẳng định vai trò và sứ mệnh phục vụ cộng đồng: Với vị thế là trường 

đại học trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ, việc mở ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc thể hiện rõ trách nhiệm và sứ mệnh của Nhà trường trong việc cung cấp 

nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết các bài toán phát triển của địa phương, 

góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cho tỉnh 

Nghệ An và các tỉnh lân cận. 

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ là một trong những đơn vị có lịch sử và uy tín 

hàng đầu của Nhà trường. Việc mở ngành Ngôn ngữ Trung Quốc nằm trong lộ 

trình phát triển tự nhiên và tất yếu của Khoa: 

- Đa dạng hóa các ngành đào tạo ngoại ngữ: Bên cạnh các ngành đào tạo 

đã có thương hiệu như Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và Quốc tế học, việc 

bổ sung Ngôn ngữ Trung Quốc vào danh mục đào tạo sẽ giúp Khoa Sư phạm 

Ngoại ngữ hoàn thiện cơ cấu ngành nghề, đáp ứng nhu cầu học tập ngoại ngữ 

ngày càng đa dạng của người học. Điều này giúp Khoa giữ vững và nâng cao vị 

thế là trung tâm đào tạo ngoại ngữ hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. 

- Phát triển theo định hướng Ngôn ngữ ứng dụng: Khoa Sư phạm Ngoại 

ngữ đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ đào tạo chủ yếu theo định hướng sư 

phạm sang đào tạo đa dạng theo định hướng ứng dụng (biên-phiên dịch, thương 

mại, du lịch). Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc sẽ được thiết kế với các học phần tự 

chọn chuyên sâu về thương mại, dịch thuật, văn hóa kinh doanh, là bước đi cụ thể 

hóa cho định hướng chiến lược này, đảm bảo sinh viên ra trường có khả năng 

thích ứng linh hoạt với nhiều vị trí việc làm khác nhau. 

- Nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Khoa: Việc 

mở ngành mới sẽ là động lực để thu hút các giảng viên, chuyên gia giỏi về ngôn 

ngữ và văn hóa Trung Quốc, từ đó hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh về Hán 

học, giảng dạy tiếng Hán, nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ tạo ra một hệ sinh thái 
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học thuật sôi động và nâng tầm vị thế khoa học của Khoa. 

Như vậy, việc mở ngành đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc không chỉ là một 

giải pháp tình thế đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn là một bước đi chiến lược, 

thể hiện tầm nhìn dài hạn, hoàn toàn thống nhất với định hướng phát triển chung 

của Trường Đại học Vinh và Khoa Sư phạm Ngoại ngữ. Đây sẽ là một động lực 

tăng trưởng mới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu 

chiến lược, nâng cao uy tín và vị thế của Nhà trường và Khoa trong giai đoạn tới. 

III. ĐIỀU KIỆN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỂ MỞ NGÀNH 

ĐÀO TẠO  

 3.1. Các văn bản liên quan quá trình xây dựng, thẩm định và ban hành 

chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 

được xây dựng theo các văn bản pháp luật của Nhà nước như sau: 

- Hướng dẫn của Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012 

(sửa đổi năm 2018);  

- Thông tư 12/2024/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2024 sửa đổi, bổ 

sung 12 một số Điều của Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành 

đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ;  

- Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 quy định điều kiện, trình 

tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ;  

- Khung Trình độ quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 

1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ;  

- Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban 

hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 quy định về Chuẩn 

chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các 
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trình độ của giáo dục đại học;  

- Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 quy định Danh mục thống 

kê ngành đào tạo của giáo dục đại học;  

- Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông 

tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 

trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ;  

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy 

định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;  

- Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của 

giáo dục đại học;  

 Các văn bản liên quan đến quá trình xây dựng CTĐT trình độ đại học ngành 

Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Vinh gồm có:  

- Hướng dẫn số 07/HD-ĐHV ngày 28/5/2025 về việc Hoàn thiện các sản 

phẩm đề tài cấp Trường về cải tiến chương trình đào tạo trình độ đại học năm 

2024.  

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐT ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Vinh phê duyệt chủ trương mở ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc trình độ đại học của Trường Đại học Vinh tuyển sinh đào tạo năm 2025 có 

ghi rõ Phê duyệt chủ trương mở mới trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 

(mã ngành: 7220204).  

- Quyết định số 1418/QĐ-ĐHV ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Vinh về việc thành lập Hội đồng xây dựng đề án mở ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc trình độ đại học.  
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- Quyết định số 1164/QĐ-ĐHV ngày ngày 12 tháng 5 năm 2025 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Vinh về việc thành lập Hội đồng xây dựng CTĐT trình 

độ đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.  

- Quyết định số 1165 /QĐ-ĐHV ngày 12 tháng 5 năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Vinh về việc thành lập Hội đồng thẩm định CTĐT trình độ đại 

học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.  

- Biên bản Họp thẩm định CTĐT trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc ngày 17 tháng 5 năm 2025  

- Tờ trình của Hội đồng xây dựng CTĐT về việc điều chỉnh CTĐT theo 

góp ý của Hội đồng thẩm định CTĐT, ngày 20 tháng 5 năm 2025 

- Quyết định số 1420/QĐ-ĐHV ngày 02 tháng 6 năm 2025 về việc ban hành 

chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. 

- Quyết định số 1419/QĐ-ĐHV ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Vinh về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án mở ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc, trình độ đại học.  

3.2. Chương trình đào tạo tham khảo 

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ đại học có tham 

khảo, đối sánh với CTĐT của một số trường Đại học trong và ngoài nước: như 

Trường Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế, 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hà Nội, 

Trường Đại học Bắc Kinh, Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. 

3.3.  Khung chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ đại học được 

ban hành theo Quyết định số 1420/QĐ-ĐHV ngày 02 tháng 6 năm 2025 Chương 

trình gồm 128 tín chỉ, được chia làm 3 khối học phần, cụ thể như sau:  

- Khối học phần đại cương chung và nhóm ngành: 36 tín chỉ   

- Khối học phần ngành: 56 tín chỉ  

- Khối học phần chuyên ngành: 36 tín chỉ  

- Chi tiết Chương trình đào tạo được trình bày cụ thể trong Phụ lục . 
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3.4. Kế hoạch đào tạo 

Kế hoạch đào tạo được trình bày trong Bảng sau:  

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

(1) Lý thuyết/(2) Thực 

hành, thực tập/(3) 

Thảo luận, Bài tập/(4) 

Học phần dự án/(5) 

Thực tập tốt 

nghiệp/(6) Đồ án TN 

Học 

kỳ 
Đơn vị phụ trách 

    KIẾN THỨC BẮT BUỘC   1 2 3 4 5 6     

1 CHI73001 Nhập môn ngành NNTQ  3 15 0 0 30 0 0 1 Sư phạm Ngoại ngữ 

2 CHI73002 Nghe - Nói tiếng Trung 1 3 30 0 15 0 0 0 1 Sư phạm Ngoại ngữ 

3 POL10001 Triết học Mác-Lênin  3 30 0 15 0 0 0 1 Giáo dục chính trị 

4   Tự chọn 1  3 30 0 15 0 0 0 1   

5 INF20002 Ứng dụng công nghệ thông tin 3 30 0 15 0 0 0 1 Tin học 

6 CHI73003 Đọc - Viết tiếng Trung  1 3 15 0 0 30 0 0 2 Sư phạm Ngoại ngữ 

7 POL10002 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 20 0 10 0 0 0 2 Giáo dục chính trị 

8 CHI73004 Nghe - Nói tiếng Trung  2 4 45 0 15 0 0 0 2 Sư phạm Ngoại ngữ 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

(1) Lý thuyết/(2) Thực 

hành, thực tập/(3) 

Thảo luận, Bài tập/(4) 

Học phần dự án/(5) 

Thực tập tốt 

nghiệp/(6) Đồ án TN 

Học 

kỳ 
Đơn vị phụ trách 

    KIẾN THỨC BẮT BUỘC   1 2 3 4 5 6     

9  LAW2004 Pháp luật đại cương 3 30 0 15 0 0 0 2 Luật học 

10   Tự chọn 2  4 45 0 15 0 0 0 2   

  SPO10001 Giáo dục thể chất 1 (2) 15 60 0 0 0 0 2 Giáo dục thể chất 

  NAP11001 
Đường lối quốc phòng và an ninh của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (GDQP1) 
(2) 30 0 0 0 0 0 (1-3) GDQP&AN 

  NAP11002 Công tác quốc phòng và an ninh (GDQP2) (2) 30 0 0 0 0 0 (1-3) GDQP&AN 

  NAP11003 Quân sự chung (GDQP3) (2) 15 15 0 0 0 0 (1-3) GDQP&AN 

  NAP11002 
Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật 

(GDQP4) 
(2) 0 30 0 0 0 0 (1-3) GDQP&AN 

  SPO10001 Giáo dục thể chất 2 (3) 15 60 0 0 0 0 3 Giáo dục thể chất 

11 POL10003 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 0 10 0 0 0 3 Giáo dục chính trị 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

(1) Lý thuyết/(2) Thực 

hành, thực tập/(3) 

Thảo luận, Bài tập/(4) 

Học phần dự án/(5) 

Thực tập tốt 

nghiệp/(6) Đồ án TN 

Học 

kỳ 
Đơn vị phụ trách 

    KIẾN THỨC BẮT BUỘC   1 2 3 4 5 6     

12 CHI73005 Đọc - Viết tiếng Trung  2 4 45 0 15 0 0 0 3 Sư phạm Ngoại ngữ 

13 POL10004 Lịch sử Đảng CSVN 2 30 0 15 0 0 0 3 Giáo dục chính trị 

14 CHI73006 Nghe - Nói tiếng Trung  3 4 20 0 0 40 0 0 3 Sư phạm Ngoại ngữ 

15 CHI73007 Ngữ âm - Văn tự tiếng Trung 3 30 0 15 0 0 0 3 Sư phạm Ngoại ngữ 

16 CHI73008 Đọc - Viết tiếng Trung 3 4 45 0 15 0 0 0 4 Sư phạm Ngoại ngữ 

17 CHI73009 Nghe - Nói tiếng Trung 4 4 45 0 15 0 0 0 4 Sư phạm Ngoại ngữ 

18 CHI73010 Tiếng Việt trong hành chức 3 30 0 15 0 0 0 4 Sư phạm Ngoại ngữ 

19 POL10002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 0 10 0 0 0 4 Giáo dục chính trị 

20 CHI73011 Từ vựng tiếng Trung 3 15 0 0 30 0 0 4 Sư phạm Ngoại ngữ 

21 CHI73012 Biên dịch 1 3 30 0 15 0 0 0 5 Sư phạm Ngoại ngữ 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

(1) Lý thuyết/(2) Thực 

hành, thực tập/(3) 

Thảo luận, Bài tập/(4) 

Học phần dự án/(5) 

Thực tập tốt 

nghiệp/(6) Đồ án TN 

Học 

kỳ 
Đơn vị phụ trách 

    KIẾN THỨC BẮT BUỘC   1 2 3 4 5 6     

22 LIT21001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 30 0 15 0 0 0 5 Sư phạm Ngoại ngữ 

23 CHI73013 Đọc - Viết tiếng Trung 4 4 20 0 0 40 0 0 5 Sư phạm Ngoại ngữ 

24 CHI73014 Nghe - Nói tiếng Trung 5 4 45 0 15 0 0 0 5 Sư phạm Ngoại ngữ 

25 CHI73015 Ngữ pháp tiếng Trung 5 50 0 25 0 0 0 5 Sư phạm Ngoại ngữ 

26 CHI73016 Biên dịch 2 4 20 0 0 40 0 0 6 Sư phạm Ngoại ngữ 

27 CHI73017 Đọc - Viết tiếng Trung 5 4 45 0 15 0 0 0 6 Sư phạm Ngoại ngữ 

28 CHI73018 Nghe - Nói tiếng Trung 6 4 45 0 15 0 0 0 6 Sư phạm Ngoại ngữ 

29 CHI73019 Phiên dịch 1 3 45 0 15 0 0 0 6 Sư phạm Ngoại ngữ 

30 CHI73020 Quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc 3 30 0 15 0 0 0 6 Sư phạm Ngoại ngữ 

31 CHI73021 Đọc - Viết tiếng Trung 6 4 45 0 15 0 0 0 7 Sư phạm Ngoại ngữ 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

(1) Lý thuyết/(2) Thực 

hành, thực tập/(3) 

Thảo luận, Bài tập/(4) 

Học phần dự án/(5) 

Thực tập tốt 

nghiệp/(6) Đồ án TN 

Học 

kỳ 
Đơn vị phụ trách 

    KIẾN THỨC BẮT BUỘC   1 2 3 4 5 6     

32 CHI73022 Phiên dịch  2 4 45 0 15 0 0 0 7 Sư phạm Ngoại ngữ 

33   Tự chọn 3 3 30 0 15 0 0 0 7   

34   Tự chọn 4  4 20 0 0 40 0 0 7   

35 CHI73029 Văn hóa Trung Quốc 4 45 0 15 0 0 0 7 Sư phạm Ngoại ngữ 

36 CHI73030 Thực tập và đồ án tốt nghiệp 8 0 0 0 0 75 45 8 Sư phạm Ngoại ngữ 

Tổng  126                 

            
            
Tự chọn 1 (Học phần 1 ngoại ngữ 2, chọn 1/4 học phần)  

        
1 ENG10001 Tiếng Anh 1 3 30 0 15 0 0 0 1 Sư phạm Ngoại ngữ 

2 RUS30001 Tiếng Nga 1 3 30 0 15 0 0 0 1 Sư phạm Ngoại ngữ 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

(1) Lý thuyết/(2) Thực 

hành, thực tập/(3) 

Thảo luận, Bài tập/(4) 

Học phần dự án/(5) 

Thực tập tốt 

nghiệp/(6) Đồ án TN 

Học 

kỳ 
Đơn vị phụ trách 

    KIẾN THỨC BẮT BUỘC   1 2 3 4 5 6     

3 FRE30001 Tiếng Pháp 1 3 30 0 15 0 0 0 1 Sư phạm Ngoại ngữ 

4 VIE10001 Tiếng Việt 1 3 30 0 15 0 0 0 1 Sư phạm Ngoại ngữ 

            
Tự chọn 2 (Học phần 2 ngoại ngữ 2, chọn 1/4 học phần)  

        
1 ENG10002 Tiếng Anh 2 4 45 0 15 0 0 0 2 Sư phạm Ngoại ngữ 

2 RUS30002 Tiếng Nga 2 4 45 0 15 0 0 0 2 Sư phạm Ngoại ngữ 

3 FRE30002 Tiếng Pháp 2 4 45 0 15 0 0 0 2 Sư phạm Ngoại ngữ 

4 VIE10002 Tiếng Việt 2 4 45 0 15 0 0 0 2 Sư phạm Ngoại ngữ 

            
Tự chọn 3 (Cổ văn, chọn 1 trong 3 học phần)  

        
1 CHI73023 Hán ngữ cổ đại 3 30 0 15 0 0 0 7 Sư phạm Ngoại ngữ 
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TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số 

TC 

(1) Lý thuyết/(2) Thực 

hành, thực tập/(3) 

Thảo luận, Bài tập/(4) 

Học phần dự án/(5) 

Thực tập tốt 

nghiệp/(6) Đồ án TN 

Học 

kỳ 
Đơn vị phụ trách 

    KIẾN THỨC BẮT BUỘC   1 2 3 4 5 6     

2 CHI73024 Hán Nôm Việt Nam 3 30 0 15 0 0 0 7 Sư phạm Ngoại ngữ 

3 CHI73025 Văn học Trung Quốc 3 30 0 15 0 0 0 7 Sư phạm Ngoại ngữ 

            
Tự chọn 4 (Tiếng Trung chuyên ngành, chọn 1 trong 3 học 

phần) 
 

        
1 CHI73026 Tiếng Trung kinh tế  4 20 0 0 40 0 0 7 Sư phạm Ngoại ngữ 

2 CHI73027 Tiếng Trung du lịch 4 20 0 0 40 0 0 7 Sư phạm Ngoại ngữ 

3 CHI73028 Tiếng Trung văn phòng 4 20 0 0 40 0 0 7 Sư phạm Ngoại ngữ 
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3.5.  Điều kiện sẵn sàng chuyển sang dạy học trực tuyến bảo đảm chất 

lượng đào tạo theo quy định 

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông 

tin và chuyển đổi số trong giáo dục đại học, đồng thời nhằm đảm bảo tính liên tục, 

linh hoạt và chất lượng của hoạt động đào tạo trước mọi tình huống, Trường Đại 

học Vinh đã chủ động đầu tư và xây dựng một hệ sinh thái dạy và học trực tuyến 

đồng bộ, hiện đại. Nhà trường cam kết hoàn toàn đủ điều kiện để chuyển sang 

hình thức dạy học trực tuyến (toàn phần hoặc kết hợp) cho ngành Ngôn ngữ Trung 

Quốc khi cần thiết, bảo đảm chất lượng đào tạo theo đúng các quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Các điều kiện sẵn sàng được thể hiện cụ thể qua các yếu tố sau: 

- Hệ thống Quản lý học tập (LMS): Trường Đại học Vinh đã triển khai và 

vận hành hiệu quả Hệ thống Quản lý học tập trực tuyến (LMS) chung cho toàn 

trường. Hệ thống này cho phép:  

+ Giảng viên xây dựng các khóa học trực tuyến, tải lên bài giảng (dạng text, 

video, slides), tài liệu tham khảo, và học liệu đa phương tiện. 

+ Tổ chức các hoạt động tương tác như diễn đàn thảo luận (forum), hệ thống 

tin nhắn (chat). 

+ Giao và nhận bài tập, bài luận của sinh viên. 

+ Tổ chức các bài kiểm tra, thi trắc nghiệm trực tuyến với khả năng quản 

lý thời gian và giám sát. 

- Nền tảng Giảng dạy trực tuyến thời gian thực: Nhà trường đã trang bị và 

cung cấp tài khoản có bản quyền các nền tảng dạy học trực tuyến hàng đầu như 

Microsoft Teams cho toàn bộ giảng viên, đảm bảo các buổi học diễn ra ổn định, 

bảo mật với đầy đủ tính năng (chia nhóm, bảng trắng, trình chiếu...). 

- Hạ tầng máy chủ và đường truyền: Hệ thống máy chủ của trường được 

đầu tư nâng cấp, có năng lực chịu tải lớn, đảm bảo hàng ngàn người dùng có thể 

truy cập đồng thời. Đường truyền Internet tốc độ cao được ưu tiên cho các hoạt 

động đào tạo. 
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- Đội ngũ kỹ thuật: Trung tâm Công nghệ thông tin của Trường có đội ngũ 

chuyên viên kỹ thuật trình độ cao, sẵn sàng hỗ trợ 24/7 cho giảng viên và sinh 

viên trong quá trình vận hành hệ thống. 

- Số hóa học liệu: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ đã có kế hoạch và lộ trình cụ 

thể để xây dựng hệ thống học liệu số dành riêng cho ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. 

Với sự chuẩn bị đồng bộ và toàn diện trên tất cả các phương diện, Trường 

Đại học Vinh có năng lực sẵn sàng chuyển đổi sang phương thức dạy học trực 

tuyến cho ngành Ngôn ngữ Trung Quốc một cách hiệu quả, đảm bảo giữ vững và 

nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học và xã hội. 

3.6.  Hướng dẫn thực hiện chương trình 

- Đối với Khoa: 

+ Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện CTĐT; 

+ Đảm bảo nguồn lực (giảng viên, cơ sở vật chất) phục vụ đào tạo; 

+ Giám sát và đảm bảo chất lượng toàn diện của CTĐT. 

- Đối với giảng viên: 

+ Thực hiện giảng dạy theo đúng đề cương chi tiết học phần đã được duyệt; 

+ Đánh giá kết quả học tập của sinh viên một cách công bằng, khách quan; 

+ Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. 

- Đối với cố vấn học tập: 

+ Tư vấn, hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập cá nhân; 

+ Theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập; 

+ Là cầu nối giữa sinh viên với Khoa/Bộ môn và Nhà trường. 

- Đối với sinh viên: 

+ Thực hiện đầy đủ các yêu cầu và nhiệm vụ học tập của CTĐT; 

+ Tuân thủ các quy chế, quy định của Nhà trường; 

+ Chủ động, tích cực trong học tập, rèn luyện và các hoạt động ngoại khóa. 
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3.7.  Hướng dẫn thực hiện tích lũy điểm học phần 

1. Điểm học phần được tổ hợp từ 02 nhóm điểm: Điểm đánh giá thường 

xuyên (trọng số điểm chiếm 50%) và điểm đánh giá cuối kỳ (trọng số điểm chiếm 

50%); được đánh giá theo thang điểm 10; được làm tròn tới một chữ số thập phân. 

a) Điểm đánh giá thường xuyên được tổ hợp từ điểm của các bài đánh giá 

thường xuyên với trọng số tương ứng được quy định trong đề cương học phần; 

b) Điểm đánh giá cuối kỳ được tổ hợp từ điểm của các bài đánh giá cuối kỳ 

với trọng số tương ứng được quy định trong đề cương học phần. 

2. Sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu trong học phần đó sinh viên vi phạm 

một trong số các điều kiện sau đây: 

a) Không hoàn thành đủ 80% các nhiệm vụ học tập được giảng viên phân 

công trên hệ thống LMS như xem bài giảng eLearning, làm bài tập... 

b) Không tham gia đủ 80% thời gian lên lớp lý thuyết hoặc 100% thời gian 

lên lớp thực hành; 

3. Sinh viên phải nhận điểm F cho học phần nếu bị cấm thi cuối kỳ hoặc 

điểm đánh giá cuối kỳ của học phần đó bị điểm 0 hoặc có điểm học phần dưới 4 

(thang điểm 10) . 

4. Nguyên tắc quy đổi điểm học phần 

a) Quy đổi điểm từ thang điểm 10 sang điểm chữ và thang điểm 4 như sau: 

Thang điểm 10 Điểm chữ Thang điểm 4 Đạt/Không đạt 

8,5 - 10,0 A 4 Đạt 

8,0 - 8,4 B+ 3,5 Đạt 

7,0 - 7,9 B 3 Đạt 

6,5 - 6,9 C+ 2,5 Đạt 

5,5 - 6,4 C 2 Đạt 

5,0 - 5,4 D+ 1,5 Đạt 

4,0 - 4,9 D 1 Đạt 

< 4,0 F 0 Không đạt 
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b) Thang điểm không phân mức, áp dụng cho các học phần GDTC, GDQP-

AN cho sinh viên không chuyên, đánh giá chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ, Công nghệ 

thông tin... chỉ yêu cầu “đạt”, không tính vào điểm trung bình học tập, ký hiệu là 

P; 

c) Một số trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ để xếp loại, không tính 

vào điểm trung bình học tập: 

I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi, kiểm tra; 

X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu; 

R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ. 

3.8.  Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và bảo đảm chất lượng đào tạo 

3.8.1. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo 

- Tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và của Trường Đại học Vinh.  

- Các hình thức tuyển sinh dựa vào 04 tổ hợp dự kiến gồm: D01(Toán - Văn 

- Anh); D04(Toán - Văn - Trung); D14 (Văn - Anh - Sử); D15 (Văn - Anh - Địa). 

- Các hình thức tuyển sinh đặc thù khác (nếu có) của Ngành Ngôn ngữ 

Trung Quốc, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ sẽ làm tờ trình xin ý kiến của Hội đồng 

tuyển sinh của Trường Đại học phê duyệt. 

3.8.2. Kế hoạch bảo đảm chất lượng đào tạo 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng (ĐBCL) ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được 

xây dựng nhằm thiết lập một hệ thống các mục tiêu, nguyên tắc, quy trình và giải 

pháp đồng bộ để quản lý, giám sát và không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo. 

Kế hoạch này là một bộ phận không thể tách rời của hệ thống ĐBCL chung của 

Trường Đại học Vinh, tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng 

tới các tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học khu vực và quốc tế. 

- Hệ thống ĐBCL của ngành được vận hành dựa trên các nguyên tắc cốt lõi 

sau: 

+ Minh bạch: Tất cả các chính sách, quy trình, tiêu chuẩn và kết quả liên 

quan đến chất lượng đào tạo được công khai cho các bên liên quan. 
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+ Hệ thống: Các hoạt động ĐBCL được thực hiện một cách có hệ thống, có 

kế hoạch và tuân theo một quy trình chặt chẽ. 

+ Lấy bằng chứng: Mọi quyết định cải tiến chất lượng đều dựa trên việc thu 

thập và phân tích các dữ liệu, minh chứng cụ thể. 

+ Sự tham gia của các bên liên quan: Thu hút sự tham gia tích cực của giảng 

viên, sinh viên, cán bộ quản lý, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng vào các khâu của 

quy trình ĐBCL. 

+ Cải tiến liên tục: ĐBCL là một vòng tuần hoàn không ngừng nghỉ, luôn 

hướng tới việc nâng cao chất lượng một cách bền vững. 

- Nhà trường áp dụng mô hình đảm bảo chất lượng theo chu trình PDCA 

(Plan - Do - Check - Act), đây là mô hình quản lý chất lượng được công nhận rộng 

rãi. Các hoạt động Đảm bảo chất lượng cụ thể: 

Lĩnh vực 
Hoạt động Đảm bảo 

chất lượng 

Công cụ/ 

Phương pháp 
Tần suất 

1. Chương 

trình đào 

tạo 

Rà soát, cập nhật 

chương trình đào tạo 

và chuẩn đầu ra. 

Hội thảo lấy ý kiến 

chuyên gia, khảo sát 

nhà tuyển dụng, phân 

tích chương trình đối 

sánh. 

 

2 năm/lần 

hoặc khi 

cần thiết 

 

Tự đánh giá chương 

trình đào tạo. 

Theo bộ tiêu chuẩn 

kiểm định của Bộ 

GD&ĐT. 

Hàng năm 

2. Đội ngũ 

giảng viên 

Đánh giá hoạt động 

giảng dạy của giảng 

viên. 

Lấy ý kiến phản hồi từ 

sinh viên. 

Từng học 

kỳ 

Đánh giá đồng nghiệp. Dự giờ, góp ý chuyên 

môn. 

Hàng năm 
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Xây dựng kế hoạch bồi 

dưỡng, phát triển đội 

ngũ. 

Rà soát năng lực, nhu 

cầu đào tạo. 

Hàng năm 

3. Hoạt 

động Dạy 

- Học 

Khảo sát sự hài lòng 

của sinh viên về học 

phần. 

Phiếu khảo sát trực 

tuyến. 

Cuối mỗi 

học phần 

Giám sát việc thực 

hiện đề cương chi tiết 

học phần. 

Bộ môn kiểm tra định 

kỳ/đột xuất. 

Thường 

xuyên 

4. Người 

học 

Khảo sát sinh viên năm 

cuối về trải nghiệm học 

tập. 

Phiếu khảo sát trực 

tuyến. 

Hàng năm 

Khảo sát tình hình việc 

làm của sinh viên tốt 

nghiệp. 

Phiếu khảo sát, phỏng 

vấn. 

12 tháng 

sau tốt 

nghiệp 

Theo dõi và hỗ trợ sinh 

viên có kết quả học tập 

yếu. 

Hệ thống cố vấn học 

tập. 

Từng học 

kỳ 

5. Cơ sở 

vật chất & 

Học liệu 

Khảo sát nhu cầu sử 

dụng trang thiết bị, thư 

viện 

Phiếu khảo sát, hộp thư 

góp ý 

Hàng năm 

Rà soát, bổ sung giáo 

trình, tài liệu tham 

khảo 

Đề xuất từ giảng viên 

và sinh viên 

Hàng năm 

 

- Tổ chức thực hiện: 

+ Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường/Khoa: Chịu trách nhiệm định 

hướng chiến lược, thẩm định và phê duyệt các thay đổi lớn liên quan đến CTĐT. 

+ Khoa Sư phạm Ngoại ngữ: Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo, 

tổ chức và giám sát việc thực hiện kế hoạch ĐBCL của ngành. 
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+ Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành: Là đơn vị trực tiếp triển khai các hoạt 

động ĐBCL hàng ngày; thu thập minh chứng, dữ liệu; và xây dựng các báo cáo 

tự đánh giá. 

+ Trung tâm Đảm bảo chất lượng (Trường): Hướng dẫn về quy trình, công 

cụ; tổ chức tập huấn; và thực hiện các hoạt động đánh giá, kiểm định cấp trường. 

+ Giảng viên, Cố vấn học tập, Sinh viên: Là các chủ thể trực tiếp tham gia 

vào quy trình ĐBCL thông qua việc thực hiện trách nhiệm của mình và cung cấp 

thông tin phản hồi. 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng này khẳng định cam kết của Trường Đại học 

Vinh trong việc xây dựng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trở thành một chương 

trình đào tạo có uy tín, chất lượng, đáp ứng sự tin tưởng của người học và yêu cầu 

ngày càng cao của xã hội. 

 

IV. ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ KHOA HỌC 

ĐỂ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO  

4.1. Đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học 

4.1.1. Năng lực chuyên môn phục vụ đào tạo 

Trường Đại học Vinh đã xây dựng và chuẩn bị một đội ngũ giảng viên, cán 

bộ khoa học có trình độ cao, tâm huyết và giàu kinh nghiệm để triển khai đào tạo 

ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Năng lực của đội ngũ được đảm bảo, đáp ứng yêu 

cầu về số lượng và chất lượng theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 02/2022/TT-

BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đội ngũ giảng viên cơ hữu là lực lượng nòng cốt, chịu trách nhiệm chính 

trong việc triển khai chương trình đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của 

ngành. Trường Đại học Vinh bố trí một đội ngũ giảng viên cơ hữu chuyên trách 

cho ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của 

ngành. Cụ thể: 

Tổng số giảng viên cơ hữu: 51 giảng viên. 

Số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ: 06 giảng viên, chiếm tỷ lệ 11,7%. 

Số lượng giảng viên có trình độ Thạc sĩ: 41 giảng viên, chiếm tỷ lệ 80 %. 
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Số lượng giảng viên có trình độ cử nhân:  04 giảng viên, chiếm 8,3% 

Giảng viên chủ trì ngành Ngôn ngữ Trung Quốc là nhà khoa học đầu ngành, 

có uy tín và năng lực vượt trội, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định như: 

- Có kinh nghiệm quản lý đào tạo, chủ trì xây dựng và phát triển chương 

trình đào tạo đại học. 

- Là tác giả chính của ít nhất 01 sách chuyên khảo và 03 bài báo khoa học 

đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước. 

- Đã và đang chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

100% giảng viên cơ hữu của ngành có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ với chuyên 

ngành đào tạo phù hợp với các học phần sẽ đảm nhận trong chương trình đào tạo. 

Nhiều giảng viên được đào tạo bài bản tại các trường đại học danh tiếng của Trung 

Quốc và Việt Nam, có năng lực ngoại ngữ và chuyên môn sâu. 

Để tăng cường tính ứng dụng, cập nhật kiến thức thực tiễn và mở rộng hợp 

tác, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ sẽ mời các giảng viên thỉnh giảng và chuyên gia 

uy tín tham gia giảng dạy các học phần chuyên đề. Cụ thể: 

- Giảng viên thỉnh giảng: các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm từ 

các cơ sở đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc hàng đầu trong và ngoài nước. 

- Chuyên gia thực tế: các nhà quản lý, trưởng phòng nhân sự, phiên dịch 

viên cao cấp đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI lớn tại Nghệ 

An và các tỉnh lân cận. 

- Giảng viên bản ngữ: Hợp tác với các trường đại học đối tác tại Trung 

Quốc để mời giảng viên bản ngữ sang giảng dạy các học phần thực hành tiếng và 

văn hóa, tạo môi trường giao tiếp chân thực cho sinh viên. 

Với đội ngũ giảng viên cơ hữu vững mạnh, có trình độ chuyên môn cao và 

tuân thủ chặt chẽ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp với mạng 

lưới giảng viên thỉnh giảng và chuyên gia thực tế đa dạng, Trường Đại học Vinh 

đủ điều kiện để triển khai thành công ngành đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Trung 

Quốc với chất lượng tốt nhất. 

4.1.2. Năng lực nghiên cứu khoa học phụ vụ đào tạo 

Năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ là một minh chứng cho chất 
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lượng học thuật và khả năng cập nhật tri thức của ngành. Ngành đào tạo Ngôn 

ngữ Trung Quốc sẽ hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tập trung vào các 

hướng chính: 

- Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Trung Quốc trong bối cảnh hội 

nhập. 

- Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ - văn hóa Việt - Trung và ứng dụng trong 

dịch thuật. 

- Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ Trung 

Quốc. 

4.2. Kế hoạch phân công nhiệm vụ và phát triển đội ngũ giảng viên, cán 

bộ khoa học 

Để đảm bảo chất lượng đào tạo và sự phát triển bền vững của ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Vinh xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ 

và phát triển đội ngũ giảng viên một cách khoa học, có lộ trình rõ ràng, phù hợp 

với chiến lược phát triển chung của Nhà trường và Khoa Sư phạm Ngoại ngữ. 

Việc phân công nhiệm vụ được thực hiện dựa trên các nguyên tắc: 

- Đúng chuyên môn, đúng sở trường: Phân công giảng dạy và nghiên cứu 

phù hợp với chuyên ngành đào tạo, năng lực và hướng nghiên cứu chính của từng 

giảng viên. 

- Đảm bảo khối lượng công việc hợp lý: Tuân thủ định mức giờ chuẩn theo 

quy định của Nhà nước và Nhà trường, tạo điều kiện để giảng viên cân bằng giữa 

giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tự bồi dưỡng. 

- Kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành: Bố trí xen kẽ giảng viên có 

thế mạnh về nghiên cứu lý luận và giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn, ứng dụng. 

- Thúc đẩy hợp tác và kế thừa: Tạo môi trường để các giảng viên giàu kinh 

nghiệm dìu dắt các giảng viên trẻ, cùng hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu. 

Phân công nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác: 

- Nghiên cứu khoa học: Thành lập các nhóm nghiên cứu theo định hướng 

của ngành. Mỗi giảng viên cơ hữu được khuyến khích tham gia ít nhất một nhóm 

nghiên cứu và đăng ký thực hiện đề tài NCKH các cấp. 
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- Cố vấn học tập: Mỗi giảng viên cơ hữu sẽ phụ trách công tác cố vấn học 

tập cho một lớp sinh viên trong suốt khóa học. 

- Phát triển chương trình và học liệu: Giảng viên chủ trì và các giảng viên 

có trình độ Tiến sĩ chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát, cập nhật chương 

trình đào tạo định kỳ; các giảng viên khác tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu 

tham khảo, ngân hàng đề thi. 

Kế hoạch phát triển đội ngũ giai đoạn 2025-2030: 

- Về số lượng và cơ cấu: Phấn đấu đến năm 2030, đội ngũ giảng viên cơ 

hữu của ngành có ít nhất 15 người, trong đó tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ 

đạt tối thiểu 70%. 

- Về chất lượng: 100% giảng viên đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học; 

100% giảng viên thường xuyên tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

- Về nghiên cứu khoa học: Nâng cao năng lực nghiên cứu, phấn đấu tăng 

50% số lượng công bố quốc tế và số lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp so 

với giai đoạn đầu. 

- Về hợp tác quốc tế: Phấn đấu 100% giảng viên cơ hữu được tham gia ít 

nhất 01 hoạt động trao đổi, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn hoặc dài hạn ở nước 

ngoài. 

 

V. ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỂ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

5.1. Điều kiện cơ sở vật chất hiện hữu bảo đảm mở ngành đào tạo  

5.1.1. Cơ sở vật chất chung của Trường 

5.1.1.1. Hệ thống phòng làm việc, phòng học và phòng chức năng 

Trường Đại học Vinh có khuôn viên lớn với hệ thống phòng làm việc, 

phòng học và phòng chức năng đầy đủ, đa dạng, thuận tiện cho việc tổ chức dạy 

học cho hàng vạn sinh viên và học viên cao học. Mỗi khoa đào tạo có văn phòng 

khoa với diện tích đáp ứng quy mô của khoa và các phòng họp phục vụ cho các 

buổi họp, seminar, sinh hoạt chuyên môn. Hiện tại, Nhà trường có 68 phòng làm 

việc với diện tích 15.864m2 cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc của các cán bộ, 
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giảng viên và nhân viên cơ hữu. Năm 2015, với việc đưa vào sử dụng tòa nhà điều 

hành 8 tầng, Nhà trường đã có khu điều hành hành chính tập trung; phòng làm 

việc cho các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cao cấp; phòng Seminar và sinh hoạt 

của tổ bộ môn. Nhà trường có đủ số phòng học, giảng đường lớn, đáp ứng nhu 

cầu của công tác đào tạo và NCKH.  

5.1.1.2. Hệ thống thư viện 

Hệ thống thư viện của trường có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

tiếng Việt và tiếng Anh đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người 

học. Với diện tích sử dụng gần 29.000m2 bao gồm 06 phòng học, 01 hội trường, 

03 phòng máy tính, 09 kho sách, 06 phòng đọc với 2000 chỗ ngồi, thư viện được 

xây dựng và phát triển theo xu hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tự động hóa trên 

quan điểm phục vụ mới: hướng tới người sử dụng, tạo điều kiện cho bạn đọc khai 

thác thông tin thuận lợi, nhanh chóng, chính xác. Thư viện có những nội quy, quy 

định rõ ràng nhằm phục vụ bạn đọc tốt hơn. 

Tính đến tháng 8/2016, về tài liệu truyền thống, Trung tâm Thông tin - Thư 

viện Nguyễn Thúc Hào có khoảng 26.000 tên giáo trình và tài liệu các loại với 

khoảng 200.000 bản, 129 loại báo và tạp chí, 16.500 luận án và luận văn. Nguồn 

tài liệu được bổ sung cập nhật hàng năm. Các đầu sách của Thư viện đảm bảo 

phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu của Trường đạt mức trung 

bình cho các ngành đào tạo. Nguồn tài liệu của thư viện được quản lí bằng phần 

mềm quản lí thư viện (phần mềm Ilib). 

Từ cuối năm 2010, bên cạnh tài liệu truyền thống, nguồn tài liệu điện tử đã 

được quan tâm tạo lập và phát triển phục vụ tốt công tác đào tạo và NCKH của 

Nhà trường. Nguồn tài liệu số hiện nay có gần 16.000 tên tài liệu sách, giáo trình 

điện tử, 15.500 đề tài luận án, luận văn, 5 bộ cơ sở dữ liệu trực tuyến. Ngoài ra, 

Trung tâm Thông tin -Thư viện đã tạo lập các bộ sưu tập số thuộc các lĩnh vực 

khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Độc giả có thể tra cứu tài liệu 

theo 3 cổng thông tin điện tử: http://tvs.lib.vinhuni.edu.vn; 

http://thuvien.vinhuni.edu.vn; http://tailieu.vinhuni. edu.vn. Bên cạnh đó, Thư 

viện Trường đã thực hiện việc phối hợp, liên thông chia sẻ nguồn lực thông tin 
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nhằm nâng cao năng lực phục vụ. Học viên có thể cập nhật, lấy dữ liệu, khai thác 

với thư viện các trường đại học khác như Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại 

học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh, Cục thông tin khoa học và công nghệ Quốc 

gia, sử dụng giải pháp thư viện số ELib-Tailieu.vn của công ty TNHH tài liệu trực 

tuyến VINA. 

5.1.1.3. Hệ thống công nghệ thông tin  

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được sự hỗ trợ của Trung tâm công nghệ 

thông tin trong việc quản lý các hoạt động học tập, nghiên cứu, của giảng viên và 

học viên. Giảng viên được trang bị máy tính xách tay để phục vụ công tác đào tạo 

và hoạt động nghiên cứu khoa học. Hệ thống mạng Internet và Wifi được sử dụng 

miễn phí trong toàn trường. Thư viện trường có hơn 100 máy tính được nối mạng 

Internet đáp ứng yêu cầu tra cứu, truy cập và sử dụng tài liệu online cho học viên.  

Phần mềm CMC của nhà trường giúp cho ngành quản lý công tác dạy học, 

nghiên cứu khoa học, tài khoản, tài sản, điểm, học bổng, học phí và lĩnh vực khác 

một cách thuận tiện. Ngoài ra, hệ thống LMS giúp cho việc dạy và học được số 

hóa dễ dàng, tạo điều kiện cho người học tự nghiên cứu, tìm tòi trước giờ lên lớp, 

từ đó có thể phát triển các năng lực ở bậc cao.  

5.1.1.4. Trạm y tế 

Với diện tích khuôn viên 505 m2, trạm y tế của nhà trường được trang bị 

đầy đủ các trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu được trợ giúp kịp thời của người 

học khi gặp vấn đề về sức khỏe.  Trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng 

năm và phân loại sức khỏe, quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe của cán bộ và người 

học, sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc 

sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến 

trên trong những trường hợp cần thiết, tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề 

liên quan đến sức khỏe, vận động người học tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức thực 

hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh, tật 

học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, 

phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường 
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học; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y 

tế trường học, xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.  

Bảng tổng hợp danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 

TT 
Loại phòng 

học 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

1 Phòng học 212 15.723 

- Ampli, loa 

- Máy tính 

- Máy chiếu 

 
Tất cả 

các môn học 

2 Giảng đường 4 930 

- Ampli, loa 

- Máy tính 

- Máy chiếu 

- Tivi 

- Tủ điều khiển 

4 

4 

4 

4 

2 

Tất cả 

các môn học 

3 

Phòng học 

đa phương 

tiện 

62 6.032 

- Ampli, loa 

- Máy tính 

- Máy chiếu 

- Tivi 

- Tủ điều khiển 

62 

42 

42 

3 

1 

Tất cả 

các môn học 

4 
Phòng học 

ngoại ngữ 
6 354 

- Ampli, loa 

- Máy tính 

- Máy chiếu 

- Đầu đĩa 

- Tai nghe 

- Máy chủ 

6 

300 

6 

6 

300 

6 

Các học phần 

Ngoại ngữ 

5 
Phòng máy 

tính 
10 1.302 Máy tính 1150 

Tin học cơ sở, Kỹ 

thuật lập trình, 

Điều khiển lập 

trình, Kiến trúc 
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TT 
Loại phòng 

học 

Số 

lượng 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ giảng dạy 

Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Phục vụ học 

phần/môn học 

máy tính, CAD 

trong kỹ thuật 

điện/ điện tử 

6 

Phòng làm 

việc phòng, 

ban, văn 

phòng khoa, 

trung tâm, 

viện…) 

74 2.991 
Đầy đủ các thiết 

bị văn phòng 
  

7 

Phòng  thực 

hành, thí 

nghiệm 

93 137.248 

Đầy đủ các thiết 

bị, máy móc 

thực hành, thí 

nghiệm 

  

 

5.1.2. Cơ sở vật chất dùng riêng của Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và ngành 

tiếng Trung 

TT Tên trang thiết bị/thông số/đặc tính kỹ thuât 
Số 

lượng 

1 Máy trợ giảng không dây cao cấp AEPEL FC-830 HQ 18 

2 Bảng tương tác HITACHI FX-89WEI 1 

3 Tai nghe Microlab 10 

4 Máy photocopy E Studio 1 

5 Tivi LG 65 inch 1 

6 Hế thống bàn ghế hội thảo, máy tính 1 

7 Hệ thống giá sách 1 
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TT Tên trang thiết bị/thông số/đặc tính kỹ thuât 
Số 

lượng 

8 Điều hòa Funiki 12.000 BTU - 203 1 

9 ổn áp Lioa 20KVA 1 

10 Điều hòa nhiệt độ 18000BTU LG 1 

11 Điều hòa nhiệt độ 18000BTU LG 1 

12 Máy chiếu NEC M311 1 

13 Điều hòa LG 12000 BTU 1 

14 Điều hòa LG 12000 BTU 1 

15 Điều hòa LG 12000 BTU 1 

16 Aam ly 120 W TOA A - 2120 1 

17 Âm ly TOA - 2120 1 

18 Máy in HP laser Pro M401d 1 

19 Bộ lưu điện Upselect US 2000 1 

20 Âm ly 120W TOA A 2120 1 

21 Máy in laser HP M401d 1 

22 Âm ly 120W TOA A 2120 1 

23 Máy in HP M401d 1 

24 Tai nghe chuyên dụng cho giáo viên và học viên (Đồng bộ, cùng 

hãng sản xuất với phần mềm) Easy 

16 

25 Switch mạng Planet GSW-2401 2 

26 Tủ thiết bị Long Phát 1 

27 Tủ sơn 1,84 m 1 

28 Ghế giáo viên Hòa Phát 1 

29 Bàn giáo viên + Kệ để thiết bị Long Phát 1 

30 Ghế học viên Hòa Phát 30 

31 Bảng viết 1 
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5.2. Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất  

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và tạo ra môi trường học tập, thực hành 

hiện đại, chuyên nghiệp cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại 

học Vinh xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp và bổ sung cơ sở vật chất đồng bộ, 

hiện đại, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về giảng dạy lý thuyết, thực hành tiếng, và 

các hoạt động học thuật, ngoại khóa theo hai giai đoạn chính phù hợp với lộ trình 

phát triển của ngành trong 5 năm đầu tiên (2025-2030), cụ thể như sau: 

5.2.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị cho khóa tuyển sinh đầu tiên và 2 năm học 

đầu (2025 - 2027) 

Đây là giai đoạn đầu tư nền tảng, tập trung vào các hạng mục thiết yếu để 

đảm bảo hoạt động giảng dạy và học tập được bắt đầu thuận lợi. 

TT Hạng mục 

đầu tư 

Mô tả chi tiết và yêu cầu Số lượng Đơn vị 

1 Phòng học lý 

thuyết chuyên 

ngành 

- Trang bị máy chiếu (projector) 

độ nét cao, màn chiếu. 

- Hệ thống âm thanh, loa, micro 

không dây. 

- Bảng tương tác thông minh 

(Smart Board). 

- Điều hòa, hệ thống chiếu sáng 

đạt chuẩn. 

03 Phòng 

2 Phòng thực 

hành tiếng 

(Language Lab) 

- 40-50 máy tính cấu hình tốt, cài 

đặt sẵn các phần mềm học tiếng 

Trung (VD: Sanako, Rosetta 

Stone), bộ gõ, từ điển. 

- Hệ thống tai nghe (headphone) 

và micro chuyên dụng cho mỗi 

máy, có khả năng ghi âm, chống 

ồn. 

01 Phòng 
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TT Hạng mục 

đầu tư 

Mô tả chi tiết và yêu cầu Số lượng Đơn vị 

- Phần mềm quản lý của giáo 

viên, cho phép điều khiển, tương 

tác với từng sinh viên/nhóm. 

3 Thư viện và 

Trung tâm học 

liệu 

- Bổ sung giáo trình, sách tham 

khảo, từ điển chuyên ngành 

(Hán-Việt, Việt-Hán, Hán-Hán). 

- Mua bản quyền truy cập các 

cơ sở dữ liệu học thuật, tạp chí 

chuyên ngành của Trung Quốc  

- Trang bị sách, báo, tạp chí, 

truyện tranh, tác phẩm văn học 

bằng tiếng Trung. 

~500 Đầu sách 

& tài 

khoản 

4 Văn phòng Bộ 

môn Ngôn ngữ 

Trung Quốc 

- Bố trí không gian làm việc cho 

giảng viên cơ hữu. 

- Trang bị máy tính, máy in, tủ 

tài liệu và các thiết bị văn phòng 

cần thiết. 

01 Phòng 

 

5.2.2. Giai đoạn 2: Nâng cấp và mở rộng (2027 - 2030) 

Giai đoạn này tập trung vào việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng và xây dựng 

các không gian chuyên sâu, phục vụ cho các học phần nâng cao và định hướng 

nghề nghiệp. 

TT Hạng mục đầu tư Mô tả chi tiết và yêu cầu Số lượng Đơn vị 

1 Phòng thực hành 

phiên dịch (Cabin 

mô phỏng) 

- Xây dựng phòng lab với 2-3 

cabin dịch thuật chuyên 

nghiệp, cách âm tốt. 

- Trang bị hệ thống tai nghe, 

micro, bộ điều khiển dành cho 

01 Phòng 
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TT Hạng mục đầu tư Mô tả chi tiết và yêu cầu Số lượng Đơn vị 

phiên dịch viên. 

- Hệ thống âm thanh, màn 

hình trình chiếu cho cả phòng, 

phục vụ thực hành dịch đuổi, 

dịch song song. 

2 Không gian văn 

hóa Trung Hoa 

- Thiết kế một không gian 

riêng mang đậm bản sắc văn 

hóa Trung Quốc. 

- Trang bị các vật phẩm: bộ 

dụng cụ thư pháp, tranh thủy 

mặc, bộ ấm trà, trang phục cổ 

trang, nhạc cụ dân tộc (đàn 

tranh, sáo trúc…), lồng đèn, 

mô hình kiến trúc cổ. 

- Dùng làm nơi tổ chức các 

workshop, CLB, sự kiện văn 

hóa. 

01 Không 

gian 

3 Nâng cấp Trung 

tâm học liệu 

- Số hóa toàn bộ giáo trình, tài 

liệu tham khảo nội bộ. 

- Bổ sung kho phim ảnh, 

chương trình truyền hình, 

video tài liệu của Trung Quốc 

(có bản quyền và phụ đề). 

- Mua thêm các phần mềm hỗ 

trợ dịch thuật chuyên nghiệp. 

- Hệ thống 

4 Mở rộng phòng 

thực hành tiếng 

- Đầu tư thêm 01 phòng thực 

hành tiếng thứ hai để đáp ứng 

quy mô sinh viên tăng lên và 

giảm tải cho phòng hiện có. 

01 Phòng 
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VI. ĐIỀU KIỆN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐỂ MỞ 

NGÀNH ĐÀO TẠO 

6.1. Đơn vị chuyên môn quản lý ngành đào tạo 

Đơn vị đào tạo: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Vinh  

Bộ môn phụ trách: Ngoại ngữ chuyên ngành 

Ngành đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc, sau khi được phê duyệt, sẽ 

do Khoa Sư phạm Ngoại ngữ trực tiếp quản lý toàn diện và Bộ môn Ngoại ngữ 

chuyên ngành chịu trách nhiệm chính về chuyên môn, giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học. 

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ là một trong những khoa có lịch sử lâu đời và uy 

tín của Trường Đại học Vinh. Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Khoa 

đã khẳng định được vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu ngoại ngữ chất 

lượng cao của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Khoa có kinh nghiệm dày dặn 

trong việc quản lý và phát triển các chương trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ như 

Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Pháp, trong đó nhiều chương 

trình đã được kiểm định và đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

Với vai trò là đơn vị quản lý cấp Khoa, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ sẽ chịu 

trách nhiệm toàn diện đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, cụ thể: 

- Quản lý chiến lược: Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển dài hạn 

cho ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, phù hợp với chiến lược phát triển chung của 

Nhà trường và nhu cầu xã hội. 

- Quản lý nhân sự: Phụ trách công tác tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển 

đội ngũ giảng viên, chuyên gia ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, đảm bảo đủ về số 

lượng và mạnh về chất lượng. 

- Quản lý đào tạo: Chỉ đạo và giám sát toàn bộ hoạt động đào tạo của ngành, 

từ việc xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo, tổ chức tuyển sinh, quản lý quá 

trình học tập và tốt nghiệp của sinh viên. 

- Đảm bảo chất lượng: Chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo chất lượng 
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và kiểm định chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

của Trường Đại học Vinh. 

- Hợp tác quốc tế và doanh nghiệp: Chủ trì việc thiết lập và duy trì các mối 

quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong 

và ngoài nước để tạo cơ hội thực tập, trao đổi sinh viên và việc làm cho ngành 

Ngôn ngữ Trung Quốc. 

- Quản lý cơ sở vật chất và nguồn lực: Đề xuất và phối hợp với các phòng 

ban chức năng của Nhà trường để đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và tài nguyên học liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. 

Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, trực thuộc Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, 

hiện đang quy tụ đội ngũ giảng viên có chuyên môn sâu về giảng dạy các ngoại 

ngữ chuyên ngành. Bộ môn chịu trách nhiệm trực tiếp về học thuật và chuyên 

môn cho ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, là hạt nhân trong việc triển khai các hoạt 

động của ngành, với các nhiệm vụ trọng tâm: 

- Phát triển và thực hiện chương trình đào tạo: Chịu trách nhiệm chính trong 

việc xây dựng chi tiết, rà soát và cập nhật định kỳ chương trình đào tạo, đề cương 

chi tiết các học phần, đảm bảo tính khoa học, hiện đại và ứng dụng cao. 

- Tổ chức giảng dạy: Phân công và quản lý công tác giảng dạy của giảng 

viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn, ngoại khóa, câu lạc bộ tiếng Trung để 

nâng cao kỹ năng và kiến thức cho sinh viên. 

- Nghiên cứu khoa học: Thúc đẩy và triển khai các hoạt động nghiên cứu 

khoa học trong giảng viên và sinh viên về các lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, và các 

vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Tổ chức các hội thảo, seminar chuyên đề. 

- Biên soạn giáo trình, tài liệu: Chủ trì việc biên soạn, lựa chọn và phát triển 

hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, học liệu điện tử phục vụ cho việc dạy và 

học tiếng Trung. 

- Cố vấn học tập và định hướng nghề nghiệp: Phân công giảng viên làm 

công tác cố vấn học tập, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu và 

định hướng con đường sự nghiệp sau khi tốt nghiệp. 
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6.2. Cán bộ quản lý chuyên môn   

Để đảm bảo ngành đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc được vận hành một cách 

khoa học, bài bản và đạt chất lượng cao nhất, Trường Đại học Vinh dự kiến cơ 

cấu đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn gồm các thành viên thuộc Ban Chủ nhiệm 

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và Bộ môn chuyên trách. Đội ngũ này là những nhà 

giáo, nhà quản lý có năng lực vững vàng, giàu kinh nghiệm và tâm huyết, cam kết 

xây dựng và phát triển ngành học thành một địa chỉ đào tạo uy tín. Cụ thể như 

sau: 

- Trưởng Khoa: 

+ Chịu trách nhiệm cao nhất trước Ban Giám hiệu Nhà trường về toàn bộ 

hoạt động của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. 

+ Phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm của ngành. 

+ Chỉ đạo công tác nhân sự, đảm bảo xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số 

lượng, mạnh về chất lượng. 

+ Đại diện Khoa trong các hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết với các trường 

đại học, tổ chức và doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển ngành. 

- Phó Trưởng Khoa phụ trách Đào tạo: 

+ Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc xây dựng, thẩm định và 

cập nhật chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, đảm bảo tính khoa 

học, hiện đại và đáp ứng chuẩn đầu ra. 

+ Tổ chức và quản lý toàn bộ quá trình đào tạo của ngành: từ tuyển sinh, 

xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức thi, kiểm tra, xét tốt nghiệp. 

+ Chỉ đạo công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo 

theo quy định. 

- Trưởng Bộ môn: 

+ Điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Bộ môn. 

+ Chủ trì việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo chi tiết, đề cương 

học phần, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập. 

+ Phân công, quản lý và giám sát công tác giảng dạy của giảng viên trong 

Bộ môn. 
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+ Thúc đẩy và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên 

đề, sinh hoạt học thuật. 

+ Giám sát công tác cố vấn học tập, hỗ trợ và định hướng cho sinh viên. 

- Cố vấn học tập: 

+ Tư vấn, hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, đăng ký học 

phần theo đúng lộ trình. 

+ Theo dõi quá trình học tập, rèn luyện và hỗ trợ sinh viên giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc. 

+ Là cầu nối giữa sinh viên, Bộ môn và Khoa. 

+ Tổ chức các buổi sinh hoạt lớp, định hướng về phương pháp học tập đại 

học và cơ hội nghề nghiệp. 

Với cơ cấu quản lý chặt chẽ, phân cấp rõ ràng từ cấp Khoa đến cấp Bộ môn 

và sự hỗ trợ của đội ngũ cố vấn học tập, Trường Đại học Vinh cam kết một môi 

trường quản lý chuyên nghiệp, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ quản lý được dự kiến 

đều là những cá nhân có năng lực, uy tín và kinh nghiệm, là nền tảng vững chắc 

để đảm bảo sự thành công và phát triển bền vững cho ngành đào tạo Ngôn ngữ 

Trung Quốc trong tương lai. 

 

VII. PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP ĐỀ PHÒNG, NGĂN NGỪA, XỬ LÝ 

RỦI RO TRONG MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

7.1. Dự báo các rủi ro khi mở ngành và triển khai tuyển sinh  

Ngành đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc (dự kiến mở) đáp ứng các điều kiện 

bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định, xác định nhu cầu thực tiễn của xã hội 

cho thấy nhu cầu nhân lực cho ngành này là rất lớn. Tuy nhiên, đề án ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc dự báo được những rủi ro có thể xảy ra và có sự chuẩn bị lựa 

chọn các phương án ngăn ngừa và xử lý rủi ro kịp thời. Một số rủi ro có thể gặp 

phải khi ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ đại học được triển khai tuyển sinh:  

Một là, không tuyển sinh đủ chỉ tiêu hoặc tuyển sinh quá ít không đủ điều 

kiện để mở lớp.  

Hai là, người học bỏ học, trễ tiến độ.  
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Ba là, sự biến động về đội ngũ giảng viên do thiếu lực lượng kế thừa. 

Bốn là, thị trường lao động.  

Năm là, Rủi ro về bị đình chỉ hoạt động ngành đào tạo.  

7.2. Giải pháp và phương án để ngăn ngừa và xử lý rủi ro 

7.2.1. Đối với rủi ro do người học bỏ học, trễ tiến độ 

Nguyên nhân người học bỏ học, trễ tiến độ xuất phát từ nhiều lý do như:  

- Xác định mục đích học tập chưa rõ ràng nên thiếu động lực trong quá trình 

học tập;  

- Thiếu trang bị những kỹ năng phương pháp học, kỹ năng lập kế hoạch học 

tập, quản lý bản thân chưa tốt;  

- Quá trình tích lũy số tín chỉ và điều kiện ngoại ngữ, tin học chưa đủ để 

hoàn thành chương trình;  

- Chương trình đào tạo chưa trang bị tri thức về ngành kết nối với nghề một 

cách rõ ràng dẫn đến tình trạng người học mất định hướng nghề nghiệp trong 

tương lai dẫn đến tâm lý hoang mang không rõ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có 

thể làm những nghề gì;  

- Sự cố hoàn cảnh gia đình khó khăn kinh tế.  

Như vậy, có thể thấy rằng nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bỏ học, trễ 

tiến độ là xuất phát chủ yếu từ bản thân người học, cần có những giải pháp tương 

ứng như sau: 

- Hướng dẫn cho sinh viên xây dựng mục đích học tập rõ ràng, cụ thể, đo 

lường được, khả thi, liên quan và có thời hạn cho 4 năm đại học. 

- Hướng dẫn cho sinh viên kỹ năng về phương pháp học ở bậc đại học để 

có thể thích nghi tốt với sự thay đổi của môi trường học tập ở bậc đại học, vì 

những kỹ năng học tập ở bậc đại học khác biệt so với cách học ở phổ thông. Mặt 

khác, ngoài những phương pháp, kỹ năng học ở bậc đại học thì sinh viên cần trang 

bị những kỹ năng mềm phù hợp với lứa tuổi sinh viên để giúp họ có thể tổ chức 

hoạt động học tập và kiên trì với sự lựa chọn theo đuổi ngành nghề đã chọn.  

- Cung cấp cho sinh viên bản đồ chi tiết, trực quan về các môn phải học 

theo từng học kỳ, số tín chỉ cần tích lũy, và các cột mốc quan trọng. Phối hợp với 
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các trung tâm ngoại ngữ, tin học uy tín để tổ chức các lớp luyện thi chứng chỉ đầu 

ra ngay tại trường với chi phí ưu đãi cho sinh viên. Khuyến khích thành lập các 

nhóm sinh viên khá giỏi hỗ trợ các bạn yếu hơn, có cơ chế cộng điểm rèn luyện 

để động viên. 

- Thiết kế các học phần gắn liền với công việc thực tế. Thiết kế một học kỳ 

để sinh viên đi thực tập toàn thời gian tại các doanh nghiệp đã ký kết hợp tác, tạo 

cơ hội để sinh viên áp dụng kiến thức vào công việc và có thể có cơ hội được 

doanh nghiệp giữ lại làm việc. 

- Vận động các doanh nghiệp, cựu sinh viên thành đạt trao học bổng cho 

các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập. Hướng 

dẫn sinh viên các thủ tục vay vốn ưu đãi của nhà nước. Thiết lập mạng lưới và 

giới thiệu cho sinh viên các công việc bán thời gian liên quan đến chuyên ngành 

như gia sư tiếng Trung, trợ lý dịch thuật, ...  

7.2.2. Sự biến động đội ngũ giảng viên 

Sự biến động trong đội ngũ giảng viên có thể gây ra nhiều rủi ro nghiêm 

trọng, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của chương trình đào tạo. Các rủi ro từ sự 

biến động đội ngũ giảng viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có thể xảy ra do giảng 

viên xin nghỉ việc, chuyển công tác, đến tuổi nghỉ hưu, bị đình chỉ công tác, gồm 

có: 

- Suy giảm chất lượng giảng dạy, sụt giảm uy tín và thương hiệu do mất đi 

giảng viên giỏi; 

- Tăng chi phí và gánh nặng về tài chính khi phải tuyển dụng và đào tạo lại 

giảng viên mới; 

- Gây ra tâm lý bất an và hoang mang cho giảng viên đang công tác vì sự 

ra đi liên tục của giảng viên ; 

- Gián đoạn hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Sự biến động đội ngũ giảng viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc là một rủi 

ro hệ thống, tạo ra hiệu ứng tiêu cực. Để phát triển bền vững, Nhà trường cần xây 

dựng chính sách giữ chân nhân tài một cách toàn diện, từ việc cải thiện chế độ đãi 

ngộ, xây dựng môi trường làm việc tích cực, giảm tải áp lực hành chính cho đến 
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việc tạo ra một lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng và hấp dẫn cho mỗi giảng viên. 

Cụ thể như sau: 

- Cải thiện mức lương, thưởng, và các chế độ đãi ngộ cho giảng viên, có 

chính sách thu hút riêng cho các giảng viên có trình độ cao, có chinh sách ưu đãi 

cho con em của giảng viên theo học tại Trường; 

- Ghi nhận và khen thưởng kịp thời đối với các giảng viên có thành tích cao 

như có các bài báo đăng trên các tạp chí uy tín, hướng dẫn sinh viên đạt các giải 

cao tại cuộc thi, ... 

- Tạo điều kiện cho giảng viên có không gian sáng tạo trong công việc, có 

cơ hội được nâng cao trình độ chuyên môn như: hỗ trợ kinh phí cho giảng viên đi 

học thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ trong và ngoài nước; cấp kinh phí cho giảng viên 

tham dự các hội thảo khoa học uy tín trong nước và quốc tế; 

- Tạo điều kiện cho giảng viên có cơ hội thăng tiến trong công việc bằng 

việc dây dựng quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm các giảng viên có năng lực vào 

các vị trí quản lý; 

- Đảm bảo công bằng trong việc phân công nhiệm vụ giảng dạy, coi thi, ra 

đề thi, nghiên cứu khoa học; 

- Xây dựng đội ngũ kế thừa và có kế hoạch tuyển dụng phù hợp như: giữ 

lại những sinh viên xuất sắc nhất của ngành, cấp học bổng để đào tạo lên Thạc sĩ, 

Tiến sĩ và trở thành giảng viên kế cận; 

- Xây dựng quy trình bàn giao công việc đối với các giảng viên về hưu và 

xin nghỉ việc, để chủ động trong hoạt động giảng dạy và các hoạt động liên quan 

khác. 

7.2.3. Sự cạnh tranh với các cơ sở đào tạo khác 

Sự gia tăng mạnh mẽ các cơ sở đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trên 

toàn quốc, đặc biệt là ở khu vực Bắc Trung Bộ, đang đặt ra nhiều thách thức cho 

các trường đại học. Để duy trì và nâng cao vị thế cạnh tranh trong bối cảnh này, 

nhà trường cần tập trung vào một số giải pháp sau:  

- Nâng cao chất lượng đào tạo, cụ thể, đó là tăng đầu tư vào việc xây dựng 

đội ngũ giảng viên chất lượng cao, cập nhật chương trình đào tạo theo nhu cầu 
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thực tế của thị trường lao động. Việc xây dựng một môi trường học tập chuyên 

nghiệp và hiện đại sẽ giúp tăng cường uy tín của trường và thu hút sinh viên.  

- Đổi mới phương pháp tuyển sinh, trong đó, bên cạnh việc đẩy mạnh công 

tác truyền thông và tư vấn, Trường cần có những chính sách tuyển sinh linh hoạt 

và hấp dẫn, như xét tuyển học bổng, ưu tiên cho các đối tượng sinh viên có hoàn 

cảnh khó khăn. Đồng thời, việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các trường 

trung học phổ thông sẽ giúp nhà trường tiếp cận được nhiều nguồn thí sinh chất 

lượng.  

- Xây dựng thương hiệu riêng, theo đó, Trường đại học cần xây dựng một 

thương hiệu riêng biệt, gắn liền với những thế mạnh và đặc trưng của ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc. Việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, và 

các chương trình ngoại khóa sẽ giúp tăng cường hình ảnh và uy tín của trường.  

- Hợp tác với doanh nghiệp thông qua thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt 

chẽ với các doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc ngay từ 

khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ là nguồn cung 

cấp thông tin phản hồi về nhu cầu nhân lực, giúp nhà trường điều chỉnh chương 

trình đào tạo phù hợp.  

- Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, Trường Đại học Vinh sẽ 

không chỉ duy trì được vị thế của mình mà còn góp phần nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực biết Ngôn ngữ Trung Quốc cho đất nước. 

7.2.4. Rủi ro từ phía thị trường lao động 

Những biến động bất ngờ khi phát sinh các sự kiện trong xã hội, cùng với 

việc xác định sai lệch nhu cầu thực tế của thị trường lao động, có thể khiến tình 

hình cung vượt cầu trong ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn. 

Để đối phó với tình trạng này, các cơ sở đào tạo cần chủ động triển khai các giải 

pháp sau:  

- Thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo: Tiến hành khảo sát định kỳ 

nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan nhà nước để kịp 

thời điều chỉnh chương trình đào tạo, đảm bảo sinh viên được trang bị những kiến 

thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu thực tế.  



55 
 

- Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp: Thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt 

chẽ với các công ty , doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế để tổ chức các hoạt động 

như hội thảo, tọa đàm, ngày hội việc làm và chương trình thực tập. Qua đó, sinh 

viên sẽ có cơ hội tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, nâng cao khả năng 

cạnh tranh và tìm kiếm việc làm hiệu quả.  

- Mời chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm: Tổ chức các buổi chia sẻ kinh 

nghiệm của các chuyên gia biên dịch, phiên dịch tiếng Trung và các nhà quản lý 

doanh nghiệp để sinh viên được tiếp cận với những kiến thức chuyên sâu và xu 

hướng phát triển của ngành.  

- Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp: Tổ chức các buổi tư vấn 

hướng nghiệp chuyên sâu để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về thị trường lao động, 

định hướng nghề nghiệp và xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp phù hợp.  

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, Nhà trường không chỉ giúp 

sinh viên nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần ổn định thị trường lao 

động và giảm thiểu tình trạng thất nghiệp. 

7.3. Giải pháp và phương án xử lý rủi ro trong trường hợp bị đình chỉ 

hoạt động ngành đào tạo 

7.3.1. Trường hợp không tuyển sinh đủ chỉ tiêu 

Để đảm bảo nguồn tuyển sinh ổn định và chất lượng, Khoa Sư phạm Ngoại 

ngữ đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng. Công tác tư vấn tuyển sinh được đẩy 

mạnh thông qua các kênh trực tuyến và trực tiếp, hướng đến các đối tượng học 

sinh phổ thông và sinh viên các ngành liên quan. Hoạt động quảng bá thương hiệu 

được thực hiện thường xuyên thông qua website, fanpage và các sự kiện của khoa. 

Mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp được củng cố nhằm tạo cơ hội thực tập và 

việc làm cho sinh viên. Đồng thời, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ cũng tập trung vào 

xây dựng cộng đồng cựu sinh viên để hỗ trợ sinh viên hiện tại về việc làm, học 

bổng và định hướng nghề nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là giúp sinh viên nhận ra 

tầm quan trọng và triển vọng của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, từ đó lựa chọn 

ngành học phù hợp với năng lực và đam mê của mình.  
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7.3.2. Trường hợp số lượng tuyển sinh quá ít không đủ điều kiện mở lớp 

Trong trường hợp số lượng tuyển sinh quá ít, không đủ điều kiện để mở lớp 

độc lập, Khoa có thể linh hoạt áp dụng các giải pháp sau:  

- Kết hợp các nhóm ngành: Tổ chức các lớp học kết hợp giữa Ngôn ngữ 

Trung Quốc với chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, để sinh viên có thể học song song 

hai văn bằng. Việc thiết kế các môn học cơ sở chung và linh hoạt hóa các môn tự 

chọn sẽ giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực Ngôn ngữ Trung Quốc 

và lựa chọn chuyên sâu phù hợp.  

- Đa dạng hóa hình thức đào tạo: Tổ chức các lớp học với nhiều hình thức 

khác nhau như lớp tập trung, lớp online, vừa học vừa làm để đáp ứng nhu cầu đa 

dạng của sinh viên.  

- Tăng cường liên kết với doanh nghiệp: Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị sử 

dụng lao động để tạo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên, từ đó thu hút thêm 

người học.  

- Đảm bảo quyền lợi của người học: Trong trường hợp phải tạm dừng đào 

tạo do không tuyển sinh được, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ sẽ ưu tiên đảm bảo quyền 

lợi của sinh viên, giảng viên và cán bộ nhân viên theo đúng quy định của nhà 

trường và pháp luật. Các giải pháp trên nhằm mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực, đảm 

bảo chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động. 

7.3.3. Trường hợp tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp thấp 

Mặc dù nhu cầu nhân lực ngành Ngôn ngữ Trung Quốc hiện nay khá cao, 

nhưng để chủ động ứng phó với những biến động của thị trường lao động và sự 

cạnh tranh ngày càng gay gắt, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ đã và đang triển khai 

một số giải pháp như sau: 

 - Cập nhật chương trình đào tạo: Thường xuyên khảo sát nhu cầu tuyển 

dụng của doanh nghiệp để điều chỉnh chương trình đào tạo, đảm bảo sinh viên 

được trang bị những kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu thực tế của thị 

trường.  

- Tăng cường hợp tác doanh nghiệp: Mở rộng mạng lưới hợp tác với các 

công ty, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có sử dụng lao động biết tiếng Trung 
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để tạo cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên. Đồng thời, tận dụng mạng lưới 

cựu sinh viên để kết nối sinh viên với các nhà tuyển dụng.  

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ việc làm: Tổ chức các hội thảo, hội nghị 

việc làm, các buổi tư vấn hướng nghiệp để giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mềm, 

rèn luyện kỹ năng phỏng vấn và nắm bắt thông tin về thị trường lao động.  

- Xây dựng thương hiệu nhà trường: Tăng cường quảng bá hình ảnh của 

Khoa và nhà trường thông qua các hoạt động truyền thông, nhằm thu hút sự quan 

tâm của các nhà tuyển dụng và tạo dựng uy tín cho sinh viên tốt nghiệp. Bằng việc 

triển khai đồng bộ các giải pháp trên, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ không chỉ giúp 

sinh viên nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động mà còn góp phần 

xây dựng một cộng đồng cựu sinh viên vững mạnh, hỗ trợ lẫn nhau trong sự 

nghiệp.  

7.3.4. Trường hợp bị đình chỉ hoạt động ngành đào tạo 

Trong trường hợp cơ sở đào tạo bị đình chỉ hoạt động ngành đào tạo, để 

bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, nhà trường cần thực hiện các giải pháp 

sau:  

- Đối với sinh viên:  

+ Chuyển tiếp: Liên hệ với các cơ sở đào tạo uy tín khác có cùng ngành học 

để tạo điều kiện cho sinh viên chuyển tiếp và tiếp tục quá trình học tập. Nhà trường 

cần hỗ trợ sinh viên trong việc hoàn tất thủ tục chuyển trường và công nhận các 

học phần đã hoàn thành.  

+ Hoàn trả học phí: Trường hợp không thể chuyển tiếp, nhà trường cần có 

cơ chế hoàn trả học phí cho sinh viên theo quy định.  

- Đối với giảng viên: Nhà trường cần có kế hoạch cụ thể để sắp xếp công 

việc cho giảng viên, có thể bao gồm:  

+ Điều chuyển: Điều chuyển giảng viên sang giảng dạy các môn học phù 

hợp tại các khoa khác trong nhà trường.  

+ Đào tạo lại: Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực để giảng viên 

có thể chuyển đổi sang các lĩnh vực khác.  

+ Hỗ trợ tìm việc: Hỗ trợ giảng viên tìm kiếm việc làm tại các cơ sở giáo 
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dục khác hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp.  

+ Bảo đảm quyền lợi: Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp 

luật về lao động, bảo hiểm xã hội và các chế độ đãi ngộ khác đối với giảng viên.  

- Đối với nhà trường:  

+ Đánh giá nguyên nhân: Tiến hành đánh giá kỹ lưỡng các nguyên nhân 

dẫn đến việc đình chỉ ngành đào tạo để rút ra bài học kinh nghiệm.  

+ Xây dựng lại chương trình đào tạo: Nếu được phép mở lại ngành đào tạo, 

nhà trường cần xây dựng lại chương trình đào tạo một cách khoa học và phù hợp 

với yêu cầu của thị trường lao động.  

+ Cải thiện chất lượng đào tạo: Tăng cường đầu tư vào cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và đội ngũ giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo.  

- Các bên liên quan khác: Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan quản lý giáo dục, các tổ chức xã hội và các đơn vị sử dụng lao động để tìm 

kiếm các giải pháp tốt nhất cho sinh viên, giảng viên và nhà trường.  

 

VIII. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

8.1. Địa chỉ website đăng thông tin 3 công khai  

  Toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị cho phép đào tạo đã được đưa lên trang 

website của Nhà trường tại địa chỉ: www.vinhuni.edu.vn  

8.2. Đề nghị của cơ sở đào tạo 

 Đối chiếu với Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 về: Quy 

định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Sư 

phạm Ngoại ngữ đã có đủ điều kiện để đảm nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ đại 

học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.  

Kính đề nghị Trường Đại học Vinh cho phép Khoa Sư phạm Ngoại ngữ 

đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trình độ đại học, mã ngành: 7220204.  

8.3. Cam kết triển khai thực hiện 

Cơ sở vật chất của Nhà trường hiện có hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu cơ 
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bản của việc giảng dạy và nghiên cứu, học tập, thực hành của sinh viên ngành Ngôn 

ngữ Trung Quốc. Nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở vật chất để không ngừng 

nâng cao chất lượng đào tạo và cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng yêu 

cầu phát triển của Trường Đại học Vinh và nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực 

Ngôn ngữ Trung Quốc của xã hội. 

 

Nơi nhận: 

- Hội đồng Trường; 

- Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh; 

- Phòng Đào tạo; 

- Lưu: VT Khoa SP Ngoại ngữ. 

KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ 

Trưởng Khoa 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh 
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CÁC MINH CHỨNG KÈM THEO ĐỀ ÁN 

Phụ lục 1. Nghị quyết của hội đồng trường, hội đồng đại học phê duyệt 

chủ trương mở ngành đào tạo hoặc văn bản phê duyệt chủ trương mở ngành 

của cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở đào tạo 
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Phụ lục 2. Biên bản thẩm định đề án mở ngành của hội đồng khoa học 

và đào tạo 
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Phụ lục 3. Quyết định thành lập hội đồng xây dựng, hội đồng thẩm định; 

biên bản thẩm định chương trình đào tạo của hội đồng thẩm định; quyết định 

ban hành chương trình đào tạo 
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Phụ lục 4. Danh sách đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học đáp ứng điều 

kiện mở ngành đào tạo 

TT 
Họ và tên, 

Chức vụ hiện tại 

Chức danh, 

học hàm, học 

vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Năm, nơi tham 

gia giảng dạy 

Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Văn Thanh, 

Giảng viên chính 

Tiến sĩ, 

Trung Quốc 

Giảng dạy 

Hán ngữ 

đối ngoại  

Trường Đại học 

Vinh 

 

2.  Ngô Thị Thành Nghiên cứu 

sinh, Trung 

Quốc 

Giáo dục 

Hán ngữ 

Quốc Tế 

Trường Đại học 

Vinh 

 

3.  Nguyễn Anh 

Chương, Giảng viên 

chính 

Tiến sĩ, 2011, 

Trung Quốc 

Lịch sử 

Trung 

Quốc cận 

hiện đại 

Trường Đại học 

Vinh 

 

4.  Phạm Thị Huyền 

Sang 

Tiến sĩ, 

Trung Quốc 

  Trường Đại học 

Vinh 

 

5.  Nguyễn Thị Hoa Lê Tiến sĩ, 

Trung Quốc 

  Trường Đại học 

Vinh 

 

6.  Phạm Anh Vũ Thạc sĩ, 

Trung Quốc 

  Trường Đại học 

Vinh 

 

7.  Nguyễn Thị Kim 

Anh, 1979, Giảng 

viên chinh, Trưởng 

Khoa 

Tiến sĩ, Việt 

Nam 

Ngôn ngữ 

học, Ngôn 

ngữ và văn 

hóa Việt 

Nam 

2001, Trường 

Đại học Vinh 
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TT 
Họ và tên, 

Chức vụ hiện tại 

Chức danh, 

học hàm, học 

vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Năm, nơi tham 

gia giảng dạy 

Ghi 

chú 

8.  Nguyễn Duy Bình, 

1975, Giảng viên 

chính, Phó trưởng 

Khoa 

Tiến sĩ, Cộng 

hòa Pháp 

Lý luận 

văn học 

2002, Trường 

Đại học Vinh 

 

9.  Trần Thị Thủy Tiến sĩ, Việt 

Nam 

Việt Nam 

học 

Trường Đại học 

Vinh 

 

10.  Nguyễn Vân Anh Thạc sĩ, 

Vương Quốc 

Anh 

Ngôn ngữ 

Anh và 

ngôn ngữ 

học ứng 

dụng 

2016, Trường 

Đại học Vinh 

 

11.  1994, Giảng viên     

12.  Trần Thị Vân Anh, 

1979, Giảng viên 

Thạc sĩ, Đài 

Loan 

Ngôn ngữ 

học 

2004, Trường 

Đại học Vinh 

 

13.  Dương Đức Ánh, 

1990, Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

Ngôn ngữ 

Anh và 

ngôn ngữ 

học ứng 

dụng 

2016, Trường 

Đại học Vinh 

 

14.  Lê Thái Bình, 1976, 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

Tiếng 

Trung 

Quốc, 

Tiếng Anh 

2003, Trường 

Đại học Vinh 
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TT 
Họ và tên, 

Chức vụ hiện tại 

Chức danh, 

học hàm, học 

vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Năm, nơi tham 

gia giảng dạy 

Ghi 

chú 

15.  Hoàng Tăng Đức, 

1974, Giảng viên, 

Trưởng Bộ môn 

Thạc sĩ, Hoa 

Kỳ 

Kỹ năng 

Tiếng Anh 

1997, Trường 

Đại học Vinh 

 

16.  Nguyễn Thị Lam 

Giang, 1980, Giảng 

viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

LL và 

PPDH bộ 

môn Tiếng 

Anh 

2004, Trường 

Đại học Vinh 

 

17.  Phạm Thị Lương 

Giang, 1982, Giảng 

viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

LL và 

PPDH bộ 

môn Tiếng 

Anh 

2005, Trường 

Đại học Vinh 

 

18.  Lê Thị Thúy Hà, 

1975, Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

Tiếng Anh 1997, Trường 

ĐH Vinh 

 

19.  Lê Thị Tuyết Hạnh, 

1980, Giảng viên 

chính, TBM 

Tiến sĩ, Việt 

Nam 

LL và 

PPDH bộ 

môn Tiếng 

Anh 

2003, Trường 

Đại học Vinh 

 

20.  Nguyễn Thị Tuyết 

Hồng, 1980, Giảng 

viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

Tiếng Anh 2003, Trường 

Đại học Vinh 

 

21.  Lê Diệu Linh, 1995, 

Giảng viên 

Thạc sĩ, 

2019, Vương 

Quốc Anh 

Ngôn ngữ 

Anh 

2017, Trường 

ĐH Vinh 
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TT 
Họ và tên, 

Chức vụ hiện tại 

Chức danh, 

học hàm, học 

vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Năm, nơi tham 

gia giảng dạy 

Ghi 

chú 

22.  Võ Thị Hồng Minh, 

1971, Giảng viên 

chính, Phó TBM 

Thạc sĩ, 

2005, Việt 

Nam 

Ngôn ngữ 

học ứng 

dụng 

1994, Trường 

Đại học Vinh 

 

23.  Trần Giang Nam, 

1974, Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

Ngoại ngữ 

chuyên 

ngành 

1999, Trường 

Đại học Vinh 

 

24.  Nguyễn Thị Dương 

Ngọc, 1997, Giảng 

viên 

Cử nhân, 

2019 

PPGD 

Tiếng Anh 

2019, Trường 

Đại học Vinh 

 

25.  Đặng Thị Nguyên, 

1986, Giảng viên 

Thạc sĩ, 

2012, Việt 

Nam 

LL và 

PPGD bộ 

môn Tiếng 

Anh 

2008, Trường 

Đại học Vinh 

 

26.  Nguyễn Thị Lan 

Phương, 1972, 

Giảng viên chính 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

Tiếng Anh 1995, Trường 

Đại học Vinh 

 

27.  Phạm Xuân Sơn, 

1973, Giảng viên 

chính 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

Ngoại ngữ 

chuyên 

ngành 

1996, Trường 

Đại học Vinh 

 

28.  Lê Minh Tân, 1990, 

Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

Biên-Phiên 

dịch 

2014, Trường 

Đại học Vinh 

 

29.  Trần Bá Tiến, 1972, 

Phó Hiệu trưởng 

Tiến sĩ, Hoa 

kỳ 

Ngôn ngữ 

học 

1998, Trường 

Đại học Vinh 
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TT 
Họ và tên, 

Chức vụ hiện tại 

Chức danh, 

học hàm, học 

vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Năm, nơi tham 

gia giảng dạy 

Ghi 

chú 

30.  Trần Thị Khánh 

Tùng, 1977, Giảng 

viên 

Thạc sĩ, Hoa 

Kỳ 

Quản lý 

giáo dục 

Đại học 

2013, Trường 

Đại học Vinh 

 

31.  Trần Thị Phương 

Thảo, 1980, Giảng 

viên, Phó TBM 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

LL và 

PPDH bộ 

môn Tiếng 

Anh 

2003, Trường 

Đại học Vinh 

 

32.  Trần Thị Ngọc Yến, 

1980, Giảng viên 

CC 

Phó giáo sư, 

Tiến sĩ, New 

Zealand 

LL và 

PPDH bộ 

môn Tiếng 

Anh 

2002, Trường 

Đại học Vinh 

 

33.  Nguuyễn Thị Minh 

Ngọc, 1986, Giảng 

viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam, 2014 

Kinh tế 2017, Trường 

Đại học Vinh 

 

34.  Hoàng Phan Hải 

Yến, 1981, Trưởng 

Bộ môn 

Tiến sĩ, 2014, 

Việt Nam 

Địa lí học 2003, Trường 

Đại học Vinh 

 

35.  Nguyễn Hồng Vinh, 

1980, Giảng viên 

chính 

Tiến sĩ, 2016, 

Việt Nam 

Nhân học 

văn hóa 

nhân học 

2009, Trường 

Đại học Vinh 

 

36.  Vũ Thị Phương Lê Tiến sĩ, 2011, 

Việt Nam 

Chính trị 

học 

Trường Đại học 

Vinh 
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TT 
Họ và tên, 

Chức vụ hiện tại 

Chức danh, 

học hàm, học 

vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Năm, nơi tham 

gia giảng dạy 

Ghi 

chú 

37.  Lê Thế Cường, 

1979, Giảng viên 

chính 

Tiến sĩ, 2012, 

Việt Nam 

Lịch sử thế 

giới 

2004, Trường 

Đại học Vinh 

 

38.  Nguyễn Văn Tuấn, 

1981, Giảng viên 

Tiến sĩ, 2012, 

Trung Quốc 

Lịch sử thế 

giới 

2006, Trường 

Đại học Vinh 

 

39.  Phan Văn Tuấn, 

1983, Giảng viên 

Tiến sĩ, 2019, 

Việt Nam 

Chính trị 

học 

2007, Trường 

Đại học Vinh 

 

40.  Tôn nữ Hải Yến, 

1981, Giảng viên 

chính 

Tiến sĩ, 2018, 

Việt Nam 

Lịch sử thế 

giới 

2006, Trường 

Đại học Vinh 

 

41.  Trần Thị Vân Trà, 

1983, Giảng viên 

Tiến sĩ, 2019, 

Viêt Nam 

Luật Kinh 

tế 

   

42.  Võ Thị Cẩm Ly, 

1978, Giảng viên 

Tiến sĩ, 2018, 

Việt Nam 

Xã hội học 2002, Trường 

Đại học Vinh 

 

43.  Hoàng Thị Hải Yến, 

1979, Giảng viên 

chính 

Tiến sĩ, 2014, 

Việt Nam 

Lịch sử thế 

giới 

2006, Trường 

Đại học Vinh 

 

44.  Nguyễn Thị Minh 

Phượng, 1978, 

Giảng viên 

PGS TS, 

2012, Việt 

Nam 

Kinh tế 

phát triển 

2001, Trường 

Đại học Vinh 

 

45.  Lương Thị Quỳnh 

Mai, 1988, Giảng 

viên 

Thạc sĩ, Cộng 

hòa Pháp 

Kinh tế 

quốc tế 

2016, Trường 

Đại học Vinh 
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TT 
Họ và tên, 

Chức vụ hiện tại 

Chức danh, 

học hàm, học 

vị, nước, 

năm tốt 

nghiệp 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Năm, nơi tham 

gia giảng dạy 

Ghi 

chú 

46.  Trần Thị Thanh 

Tâm, 1987, Giảng 

viên 

Tiến sĩ, 2020, 

Việt Nam 

Kinh tế 2010, Trường 

Đại học Vinh 

 

47.  Nguyễn Thị Hải 

Yến, 1980, 

Tiến sĩ, GVC, 

2018, Việt 

Nam 

Kinh tế 

chính trị 

2004, Trường 

Đại học Vinh 

 

48.  Nguyễn Hồng Vinh, 

1980, Giảng viên 

chính 

Tiến sĩ, 2016, 

Việt Nam 

Nhân học 

văn hóa 

nhân học 

2009, Trường 

Đại học Vinh 

 

49.  Đinh Thị Mai Anh. 

1990, Giảng viên 

Thạc sĩ, Việt 

Nam 

Ngôn ngữ 

Anh, ngôn 

ngữ học 

ứng dụng 

2014, Trường 

Đại học Vinh 
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Phụ lục 5. Danh mục học liệu liên quan đến ngành đào tạo Ngôn ngữ 

Trung Quốc  

 

STT 

Tên sách, giáo trình, 

tạp chí (5 năm trở 

lại đây) 

Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Tên học phần 

sử dụng sách, 

tạp chí 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (6) (9) 

1.        Triết học Mác-

Lênin  
 

2.        Ứng dụng 

CNTT 
 

3.        Nhập môn 

ngành Ngôn 

ngữ Trung 

Quốc 

 

4.  1. 汉字教程 

 

1. 张静贤 

 

1. 北京语言大

学, 2004, Trung 

Quốc 

Ngữ âm - Văn 

tự tiếng Trung 

 

 
5.  2. 汉语语音教程 2. 曹文 2. 北京语言大

学, 2004, Trung 

Quốc 

6.  博雅汉语 听说初级

起步篇 1 

李海燕 北京大学, 2019,  

Trung Quốc 

Nghe - Nói 

tiếng Trung 1 
 

7.  博雅汉语 读写初级

起步篇 

李晓琪 北京大学, 2019,  

Trung Quốc 

Đọc - Viết 

tiếng Trung 1 
 

8.        Kinh tế chính 

trị Mác-Lênin 
 

9. 1       Tiếng Việt 

trong hành 

chức 

 

10.        Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 
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STT 

Tên sách, giáo trình, 

tạp chí (5 năm trở 

lại đây) 

Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Tên học phần 

sử dụng sách, 

tạp chí 

Ghi 

chú 

11.   汉语词汇教程 万艺玲 北京语言大学, 

2000, Trung 

Quốc  

Từ vựng tiếng 

Trung  

12.  博雅汉语 听说初级

起步篇Ⅱ 

张文贤 北京大学, 2019, 

Trung Quốc  

Nghe - Nói 

tiếng Trung 2 
 

13.  博雅汉语 读写中级

冲刺篇 I 

杨德峰 北京大学, 2019, 

Trung Quốc  

Đọc - Viết 

tiếng Trung 2 
 

14.  

    

  Đường lối 

quốc phòng và 

an ninh của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

(GDQP1) 

 

15.  

    

  Công tác quốc 

phòng và an 

ninh (GDQP2) 

 

16.  

    

  Quân sự chung 

(GDQP3) 
 

17.  

    

  Kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh và 

Chiến thuật 

(GDQP4) 

 

18.  

    

  Giáo dục thể 

chất 
 

19.        Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
 

20.        Lịch sử Đảng 

CSVN 
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STT 

Tên sách, giáo trình, 

tạp chí (5 năm trở 

lại đây) 

Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Tên học phần 

sử dụng sách, 

tạp chí 

Ghi 

chú 

21.  

Life Pre-Intermediate  

Hughes, J., 

Stephenson, H. 

& Dummett 

Asia 

ELT/School, 

2015 

Tiếng Anh 1  

22.        Tiếng Nga 1  

23.  
Écho A1- Livre de 

l’élève 

J.Girardet, 

J.Pécheur 

CLE 

International., 

Paris 2012 

Tiếng Pháp   

24.        Tiếng Việt   

25.  现代汉语语法教程

（第二版） 

丁崇明 北京大学, 2024, 

Trung Quốc 

Ngữ pháp tiếng 

Trung 
 

26.  博雅汉语 听说准中

级加速篇Ⅱ 

朱晓亚 北京大学, 2019, 

Trung Quốc 

Nghe - Nói 

tiếng Trung 3 
 

27.  博雅汉语 读写中级

冲刺篇 II 

王海峰 北京大学, 2018, 

Trung Quốc 

Đọc - Viết 

tiếng Trung 3 
 

28.        Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
 

29.        Pháp luật đại 

cương 
 

30.  

Life  Elementary   

Hughes, J., 

Stephenson, H. 

& Dummett 

Asia 

ELT/School, 

2015 

Tiếng Anh 2  

31.        Tiếng Nga 2  

32.  

Tout va bien 1 - Livre 

de l’élève 

Augé H., 

Canada Pujols 

M.D., 

Marlhens C., 

Martin L 

CLE 

International, 

Paris, 2005 

 

Tiếng Pháp 2  

33.        Tiếng Việt 2  

34.  博雅汉语 听说高级

飞翔篇 I 

李晓琪 北京大学, 2020, 

Trung Quốc  

Nghe - Nói 

tiếng Trung 4 
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STT 

Tên sách, giáo trình, 

tạp chí (5 năm trở 

lại đây) 

Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Tên học phần 

sử dụng sách, 

tạp chí 

Ghi 

chú 

35.  博雅汉语 读写准中

级加速篇 

李晓琪 北京大学, 2019,  Đọc - Viết 

tiếng Trung 4 
 

36.  中国文化（第 3版） 韩鉴堂 北京语言大学, 

2018, Trung 

Quốc  

Văn hóa Trung 

Quốc  

37.  越南翻译教程 谭志词 世界图书, 2022, 

Trung Quốc 

Biên dịch tiếng 

Trung 1 
 

38.  汉越口译实践教程 苏柳杨 世界图书, 2022, 

Trung Quốc 

Phiên dịch 

tiếng Trung 1 
 

39.  博雅汉语 听说高级

飞翔篇Ⅱ 

祖人植 北京大学, 2020, 

Trung Quốc 

Nghe - Nói 

tiếng Trung 5 
 

40.  博雅汉语 读写高级

飞翔篇 I 

金舒年 北京大学, 2019, 

Trung Quốc 

Đọc - Viết 

tiếng Trung 5 
 

41.  中国概况：简明版 宁继鸣主编 北京语言大学, 

2024, Trung 

Quốc  

Quan hệ hợp 

tác VN-TQ  

42.  实用汉越互译技巧 梁远 世界图书, 2017, 

Trung Quốc 

Biên dịch tiếng 

Trung 2 
 

43.  博雅汉语 听说高级

飞翔篇Ⅲ 

刘立新 北京大学, 2020, 

Trung Quốc 

Nghe - Nói 

tiếng Trung 6 
 

44.  博雅汉语 读写高级

飞翔篇 II 

金舒年 北京大学, 2018, 

Trung Quốc 

Đọc - Viết 

tiếng Trung 6 
 

45.  古代汉语教程 第四

版 

张世禄 复旦大学,2020, 

Trung Quốc 

Hán ngữ cổ đại 
 

46.        Hán Nôm Việt 

Nam 
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STT 

Tên sách, giáo trình, 

tạp chí (5 năm trở 

lại đây) 

Tên tác giả 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản, 

nước 

Tên học phần 

sử dụng sách, 

tạp chí 

Ghi 

chú 

47.  口译教程 杨柳燕 上海外语教育, 

2014, Trung 

Quốc  

Phiên dịch 

tiếng Trung 2  

48.  国际商务汉语教程 张泰平 北京大学, 2018, 

Trung Quốc 

Tiếng Trung 

kinh tế  
 

49.  旅游口语 郑国雄 北京语言大学, 

2002, Trung 

Quốc  

Tiếng Trung 

du lịch  

50.  

    

  Thực tập và đồ 

án tốt nghiệp 
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Phụ lục 6. Lý lịch khoa học của giảng viên  
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Phụ lục 7. Kết quả hoạt động NCKH lĩnh vực ngành đề xuất mở 

1. Đề tài NCKH các cấp (cấp Bộ, tỉnh, Trường) 

STT 
Tên nhiệm vụ/ 

Mã số 

Loại 

hình* 

Quyết định 

giao nhiệm 

vụ 

Chủ trì 
Cơ quan 

quản lý 

Thời gian 

bắt đầu, kết 

thúc 

Kinh phí 

thực 

hiện 

Kết quả 

nghiệm thu 

(Tình trạng 

nhiệm vụ)** 

1 

Nghiên cứu đổi 

mới nội dung, 

phương pháp 

giảng dạy và đánh 

giá khối kiến thức 

Phiên dịch theo 

tiếp cận CDIO   

Mã số: T2018-

37TĐ 

Cấp cơ 

sở  

Số 251/QĐ-

ĐHV ngày 

10/4/2018 của 

Hiệu trưởng 

Trường Đại 

học Vinh 

TS. Trần Bá 

Tiến 

Trường 

ĐH Vinh 

 01/2018-

7/2019  
10 

Hoàn thành 

đúng hạn 

2 

Nghiên cứu đổi 

mới nội dung, 

phương pháp 

giảng dạy và đánh 

giá khối kiến thức 

Văn hóa văn học 

theo tiếp cận 

CDIO   

Mã số: T2018-

38TĐ 

Cấp cơ 

sở  

Số 251/QĐ-

ĐHV ngày 

10/4/2018 của 

Hiệu trưởng 

Trường Đại 

học Vinh 

TS. Nguyễn 

Hữu Quyết 

Trường 

ĐH Vinh 

 01/2018-

7/2019  
10 

Hoàn thành 

đúng hạn 
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3 

Nghiên cứu đổi 

mới nội dung, 

phương pháp 

giảng dạy và đánh 

giá khối kiến thức 

Kỹ năng nghe nói 

theo tiếp cận 

CDIO   

Mã số: T2018-

59TĐ 

Cấp cơ 

sở  

Số 251/QĐ-

ĐHV ngày 

10/4/2018 của 

Hiệu trưởng 

Trường Đại 

học Vinh 

ThS. Hoàng 

Tăng Đức 

Trường 

ĐH Vinh 

 01/2018-

7/2019  
12 

Hoàn thành 

đúng hạn 

4 

Nghiên cứu đổi 

mới nội dung, 

phương pháp 

giảng dạy và đánh 

giá khối kiến thức 

Kỹ năng đọc viết 

theo tiếp cận 

CDIO   

Mã số: T2018-

60TĐ 

Cấp cơ 

sở  

Số 251/QĐ-

ĐHV ngày 

10/4/2018 của 

Hiệu trưởng 

Trường Đại 

học Vinh 

ThS. Trần 

Thị Khánh 

Tùng 

Trường 

ĐH Vinh 

 01/2018-

7/2019  
15 

Hoàn thành 

đúng hạn 

5 

Nghiên cứu đổi 

mới nội dung, 

phương pháp 

giảng dạy và đánh 

giá khối kiến thức 

Tiếng Anh chuyên 

ngành theo tiếp 

Cấp cơ 

sở  

Số 251/QĐ-

ĐHV ngày 

10/4/2018 của 

Hiệu trưởng 

Trường Đại 

học Vinh 

PGS.TS. 

Ngô Đình 

Phương 

Trường 

ĐH Vinh 

 01/2018-

7/2019  
12 

Hoàn thành 

đúng hạn 
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cận CDIO   

Mã số: T2018-

74TĐ 

6 

Nghiên cứu đổi 

mới nội dung, 

phương pháp 

giảng dạy và đánh 

giá khối kiến thức 

Biên dịch theo tiếp 

cận CDIO 

Mã số:  T2019-

49TĐ 

Cấp cơ 

sở  

Số 718/QĐ-

ĐHV ngày 

09/4/2019 của 

Hiệu trưởng 

Trường Đại 

học Vinh 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Tuyết Hồng 

Trường 

ĐH Vinh 

 7/2019- 

7/2020  
17 

Hoàn thành 

đúng hạn 

7 

Nghiên cứu đổi 

mới nội dung, 

phương pháp 

giảng dạy và đánh 

giá khối kiến thức 

Lý luận và 

phương pháp 

giảng dạy tiếng 

Anh theo tiếp cận 

CDIO 

Mã số:  T2019-

68TĐ 

Cấp cơ 

sở  

Số 718/QĐ-

ĐHV ngày 

09/4/2019 của 

Hiệu trưởng 

Trường Đại 

học Vinh 

TS. Trần 

Thị Ngọc 

Yến 

Trường 

ĐH Vinh 

 7/2019- 

7/2020  
22 

Hoàn thành 

đúng hạn 
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8 

Nghiên cứu đổi 

mới nội dung, 

phương pháp 

giảng dạy và đánh 

giá khối kiến thức 

Sư phạm lịch sử 3 

theo tiếp cận 

CDIO (Gồm có 

các học phần: 

Quan hệ quốc tế 

thời cận hiện đại, 

Toàn cầu hóa và 

hội nhập quốc tế, 

Các cuộc cải cách, 

đổi mới trong lịch 

sử Việt Nam, 

Ngoại giao Việt 

Nam trong lịch sử, 

Nhân học văn hóa, 

Phương pháp luận 

Sử học).  

Cấp cơ 

sở  
  

TS. Nguyễn 

Anh 

Chương 

Trường 

ĐH Vinh 

 7/2019- 

7/2020  
  

Hoàn thành 

đúng hạn 

9 

Nghiên cứu rà 

soát, cập nhật 

chương trình đào 

tạo ngành Sư 

phạm Tiếng Anh 

theo tiếp cận 

Cấp cơ 

sở  

Số 1275/QĐ-

ĐHV ngày 

21/5/2021 của 

Hiệu trưởng 

Trường Đại 

học Vinh 

ThS. Hoàng 

Tăng Đức 

Trường 

ĐH Vinh 

 7/2019- 

7/2022  
63.266 

Hoàn thành 

đúng hạn 
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CDIO 

Mã số:  T2021-

11TĐ 

10 

Phát triển năng lực 

tiếng Anh cho 

sinh viên Việt 

Nam bằng  

phương pháp đọc 

mở rộng 

Cấp Bộ   

PGS.TS. 

Trần Thị 

Ngọc Yến 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

  320 
Đang thực 

hiện 

11 

Phát triển năng lực 

giảng dạy môn 

chuyên ngành 

bằng tiếng Anh ở 

các trường Đại 

học 

Cấp Bộ 

Số 1393/QĐ-

BGDĐT ngày 

16/5/2023 

TS. Lê Thị 

Tuyết Hạnh 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

1/2024-

12/2026 
300 

Đang thực 

hiện 

  Tổng số  11             
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2. Các công trình NCKH trong nước (sách, giáo trình, bài báo) 

STT Tên bài báo 
Tên tạp chí/Hội 

thảo 

Số xuất bản 

Volume (Issue/Number) 

Năm 

xuất 

bản 

Tên tác 

giả 

Đơn vị 

công 

tác 

  BÀI BÁO TRONG NƯỚC           

1 

Đánh giá của sinh viên năm thứ ba 

ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học 

Vinh về học phần Biên dịch 1 và giải 

pháp hạn chế lỗi dịch từ tiếng Việt 

sang tiếng Anh 

Tạp chí Khoa 

Học Trường Đại 

học Vinh 

  2024 

Nguyễn 

Duy Bình,  

Nguyễn 

Thị Lan 

Phương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

2 

Sử dụng kĩ thuật kích hoạt kiến thức 

nền để nâng cao kĩ năng đọc hiểu tiếng 

Anh cho sinh viên chuyên ngữ 

Tạp chí Giáo 

chức Việt Nam 
  2024 

Nguyễn 

Thị Hiền 

Lương,  

Nguyễn 

Lê Hoài 

Thu 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

3 

Diễn giải về các hình thái chuyển động 

trong tiếng Việt dưới góc nhìn của 

ngôn ngữ học tri nhận 

Tạp chí Khoa học 

- Trường ĐH Mở 

Hà Nội 

  2024 

Phan Thị 

Hương & 

Lê Thị 

Thuý Hà 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

4 

Những khó khắn của sinh viên trong 

lớp học nói tiếng Anh online trong thời 

kỳ covid 19 

Tạp chí khoa học 

đại học Vinh 
  2024 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh;  

Nguyễn 

Đào Tiên 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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5 

Sử dụng trò chơi ngôn ngữ để nâng cao 

khả năng nói của sinh viên học tiếng 

Anh 

Tạp chí Khoa 

học, Trường Đại 

học mở Hà Nội 

  2024 

Cao Thị 

Phương;  

Lê Mỵ 

Thu;  

Vũ Thị 

Nga 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

6 

Áp dụng phương pháp Ghi chú để nâng 

cao kỹ năng Nghe hiểu cho sinh viên 

năm thứ hai Khoa Sư phạm Ngoại ngữ 

tại Trường Đại học Vinh 

Tạp chí Khoa học 

ĐH Vinh 

Vol. 53 (2C), pp. 120-

137 

doi: 

10.56824/vujs.2024c006c 

2024 

Phùng 

Nguyễn 

Quỳnh 

Nga 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

7 

"Tổng quan các nghiên cứu ở nước 

ngoài về phát triển năng lực giáo dục 

STEM cho giáo viên - Bài học cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 

ở Việt Nam" 

Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Việt 

Nam 

  2024 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Nhung & 

Phạm 

Xuân Sơn 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

8 

Sở thích của sinh viên đối với các hoạt 

động ngoài giờ học trong khuôn viên 

Trường: nghiên cứu ở trường Đại học 

Vinh, 

Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học 

Vinh 

Vol. 53 (2B), 5-15. 2024 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh, Lê 

Thái 

Bình, 

Nguyễn 

Thị Hà 

Giang 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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9 

Phát triển môi trường học tiếng Anh 

thông qua các hoạt động ngoại khóa 

của Đoàn Thanh niên tại các Trường 

Đại học ở Nghệ An, 

Tạp chí Giáo dục Vol. 24 (7), 12-17. 2024 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh, 

Nguyễn 

Nguyệt 

Anh, 

Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

10 

Nhận thức của phụ huynh học sinh 

trung học phổ thông về việc học và thi 

IELTS: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh 

Nghệ An. 

Tạp chí Giáo dục  Vol. 24 (10), 41-46 2024 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh - 

Đặng Thị 

Nhài - 

Trần Thị 

Khánh 

Tùng 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

11 

CÁC PHÉP LIÊN KẾT TRONG 

DỊCH VIỆT-ANH DÀNH CHO SINH 

VIÊN NĂM THỨ 4 NGÀNH ĐẠI 

HỌC CHUYÊN NGÀNH NGÔN 

NGỮ ANH 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 
Lê Thị 

Thuý Hà 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

12 

Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược 

trong dạy học tiếng Anh: Thuận lợi và 

thách thức 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 
Phan Thị 

Hương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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13 
Nâng cao năng lực ngôn ngữ cho sinh 

viên đại học thông qua Đọc mở rộng 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 

Trần Thị 

Ngọc 

Yến, 

Nguyễn 

Thị Kim 

Anh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

14 
Sử dụng Đọc mở rộng để tăng cường 

động cơ đọc cho học sinh Trung học 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 

 Nguyễn 

Thị Kim 

Anh, 

Nguyễn 

Thị Trang 

Nhung 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

15 

Tác động của việc viết tự do lên khả 

năng viết của sinh viên  chuyên tiếng 

Anh khoa Sư phạm Ngoại ngữ-Đại học 

Vinh 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 
Phạm 

Xuân Sơn 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

16 
The Impact of Extensive Reading on 

EFL Students’ English Proficiency 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 

Nguyễn 

Thị Lam 

Giang, 

Cao Thị 

Phương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

17 

Lập bản đồ lập luận để cải thiện khả 

năng đọc hiểu của sinh viên EFL bậc 

đại học thông qua các văn bản lập luận 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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18 

Hiệu Quả Của Việc Viết Nhật Ký Phản 

Ánh Trong Thực Tập Giảng Dạy: 

Quan Điểm Từ Các Giáo Sinh Tiếng 

Anh 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 

Phùng 

Nguyễn 

Quỳnh 

Nga 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

19 

Writing Assessment in the Age of 

Artificial Intelligence: A Systematic 

Review 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 

Nguyễn 

Thị 

Tường 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

20 

Ứng dụng công cụ Hypothesis nhằm 

cải thiện kỹ năng đọc hợp tác cho sinh 

viên năm thứ 3 

VietTESOL   2024 

Trịnh 

Khắc 

Thuỳ 

Hương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

21 

Ẩn dụ Khái niệm trong Quảng cáo Du 

lịch: tổng quan nghiên  cứu dưới góc 

độ Phân tích Ngữ dụng học 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 

Trịnh 

Khắc 

Thuỳ 

Hương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

22 
Nghiên cứu trần thuật về niềm vui dạy 

học của giáo viên ở Việt Nam 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 
Đặng Thị 

Nguyên 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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23 

Tích hợp yếu tố văn hoá vào việc dạy 

tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ tại 

trường Đại học Vinh 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 

Trần Thị 

Thu 

Trang 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

24 

Học tập kết hợp - một cách khác để 

tiến hành các bài học nói TOEFL sinh 

viên năm thứ nhất 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 
Trần Thị 

Vân Anh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

25 

Tích hợp Giao tiếp Liên văn hóa trong 

Giảng dạy Tiếng Anh: Xây dựng Bài 

học để Phá bỏ Định kiến 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 
Đinh Thị 

Mai Anh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

26 

Các Cụm Từ Cố Định trong Bài Luận 

Thể Hiện Quan Điểm của Người Học 

Nhật Bản và Người Bản Ngữ Tiếng 

Anh. 

Kỷ yếu hội thảo 

quốc tế 

AsiaTEFL 

  2024 
Đinh Thị 

Mai Anh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

27 

Khám phá sự tham gia tác nhân 

(agentic engagement) của sinh viên 

trong các lớp kỹ năng đọc chuyên 

ngành ngoại ngữ 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 

Nguyễn 

Thị Minh 

Ngọc 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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28 

KHÓ KHĂN CỦA GIÁO VIÊN Ở 

CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH 

NGHỆ AN TRONG THỰC HIỆN 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ 

THÔNG 2018, CÁC MÔN TỰ 

NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

Kỷ yếu hội thảo 

Khoa học quốc 

gia 

  2024 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Nhung-

Phạm 

Xuân Sơn 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

29 

Vượt Ra Ngoài Sách Giáo Khoa: Nâng 

Cao Kỹ Năng Đọc Tiếng Anh với 

Jigsaw và Bảng Hợp Tác Trực Tuyến 

Mural.co 

VIETTESOL 

Conference book 
  2024 

Lê Diệu 

Linh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

30 

 

TÁC ĐỘNG CỦA GAMES ĐẾN 

ĐỘNG CƠ CỦA NGƯỜI HỌC 

TRONG VIỆC HỌC TỪ VỰNG 

VietTESOL 

Conference Book 

2024 

  2024 

Nguyễn 

Thị 

Dương 

Ngọc 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

31 

Phản hồi của bạn bè và sự tự chủ của 

người học trong khả năng nói tiếng 

Anh 

VietTESOL 

Conference Book 

2024 

  2024 

Nguyễn 

Thị 

Dương 

Ngọc 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

32 

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Phát triển 

Chuyên môn của Giáo viên trong Giáo 

dục Ngôn ngữ: Thách thức và Cơ hội 

VietTESOL 

Conference Book 

2024 

  2024 

Nguyễn 

Thị 

Dương 

Ngọc 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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33 

The effectiveness of the use of AI in 

teaching language skills to the third-

year students of the Foreign Language 

Department of Vinh University 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 

Trần 

Giang 

Nam 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

34 

Sử dụng quá trình tương tác để cải 

thiện kỹ năng nghe cho sinh viên 

ngành Tiếng Anh tại đại học Vinh 

Kỷ yếu Hội Thảo 

quốc tế 

VinhTESOL 

2024 

  2024 
Văn Thị 

Hà 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

35 
"What do we do with AI?: Perspective 

of pre-service teachers." 

Hội thảo: 

"English 

Language 

Education in the 

Age of Artificial 

Intelligence" 

  2024 

Nguyễn 

Thị 

Tường & 

Đặng Thị 

Nguyên 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

36 

A study on textual equivalence 

between an Australian short story and 

its Vietnamese translation  

Kỷ yếu Hội thảo 

Quốc tế Liên 

ngành về Ngôn 

ngữ và Giảng dạy 

ngôn ngữ 

  2024 

Nguyễn 

Thị Tuyết 

Hồng 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

37 
"Chúng tôi làm gì với AI?": Góc nhìn 

của sinh viên Sư phạm. 
VietTESOL 2024   2024 

Đặng Thị 

Nguyên, 

Nguyễn 

Thị 

Tường 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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38 

Tổng quan tài liệu về mối quan hệ giữa 

động lực nội tại và động lực bên ngoài 

đối với kết quả học tập của học sinh 

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 
Lưu Ngọc 

Bảo 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

39 

Tác động của động lực bên ngoài đến 

sự tham gia vào nhiệm vụ trong lớp 

học: Nghiên cứu trường hợp về sinh 

viên đại học không chuyên ngành tiếng 

Anh tại Việt Nam 

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 
Nguyễn 

Thị Liên 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

40 

 Dạy kỹ năng nói cho SV năm nhất tại 

trường Đại học Vinh thông qua nhiều 

hình thức công nghẹ giao tiếp 

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 

Hoàng 

Thị 

Chung 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

41 

PHÂN TÍCH SỰ TƯƠNG PHẢN 

CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC CỤM 

ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG VIỆT VÀ 

TIẾNG ANH 

Kỷ yếu hội thảo 

Quốc tế : Ngôn 

ngữ học đối chiếu 

và Đối chiếu giữa 

các ngôn ngữ 

năm 2024 

  2024 

Cao Thị 

Phương, 

Nguyễn 

Thị 

Luyến, 

Vũ Thị 

Hồng Vân 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

42 

Group Writing as a Strategy to 

Improve EFL University Students’ 

Writing Ability 

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 

Vũ Thị 

Việt 

Hương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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43 

Analyzing Pronunciation Difficulties 

Encountered by University EFL 

Learners to Design Pronunciation 

Enhancement Activities 

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Thắm 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

44 

Ứng dụng viết theo quy trình cho sinh 

viên chuyên ngành tiếng Anh tại Đại 

học Vinh 

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 
Cao Thị 

Phương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

45 

ChatGPT & Gemini trong thiết kế bài 

giảng Tiếng Anh Đại học: Tiềm năng 

và Sự phù hợp về Phương pháp sư 

phạm 

VIETTESOL 

Conference book 
  2024 

Lê Diệu 

Linh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

46 
Ảnh hương của đọc comic tới kỹ năng 

ngôn Ngữ  

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 
Lê Minh 

Tân  

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

47 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình lớp hoc 

đảo ngược giảng dạy môn ngữ âm âm 

vị học  

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 
Lê Minh 

Tân  

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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48 

Tạo động lực làm việc của sinh viên 

EFL: Nghiên cứu hành động trong lớp 

học đọc-viết tiếng Anh 

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 
Thái Anh 

Tuấn 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

49 

Nhận thức của người học về tính đa 

phương thức trong các tài liệu giảng 

dạy ngôn ngữ 

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 

Lê Thị 

Thanh 

Bình 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

50 

Sử dụng chiến thuật dạy trước từ vựng 

để cải thiện kỹ năng đọc hiểu cùa sinh 

viên tiếng Anh chuyên ngữ  

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 

Nguyễn 

Thị Hiền 

Lương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

51 

Sử dụng Quizizz để cải thiện sự tham 

gia vào các hoạt động dạy đọc hiểu cho 

sinh viên năm thứ nhất 

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 

Trần Thị 

Phương 

Thảo 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

52 
The 5-E Model Lesson in Teaching 

Listening Skills at Vinh University 

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 
Lê Thái 

Bình 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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53 

Áp dụng hình thức học tập làm đồ án, 

dự án  vào các Khóa học tiếng Anh học 

thuật:   Nghiên cứu  tại một Trường 

Đại học 

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 

Võ Thị 

Hồng 

Minh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

54 

Cải thiện việc phát âm các cặp âm dễ 

nhầm lẫn thông qua kể chuyện và tự 

ghi âm. 

VinhTESOL 

2024 - 

Conference book 

  2024 

Võ Thị 

Hồng 

Minh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

55 

Khai mở thục hành giảng dạy thông 

qua chiêm nghiệm: Góc nhìn từ giáo 

viên tập sự 

VIETTESOL 

2024 
  2024 

Đặng Thị 

Nguyên, 

Võ Thị 

Hồng 

Minh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

56 

Nhận thức và kết quả học tập của sinh 

viên thông qua mô hình học đảo 

ngược: Nghiên cứu trong trường hợp 

sinh viên không chuyên Tiếng Anh tại 

trường Đại học Vinh, Tạp chi Giáo 

dục, 23(03), 60-64. 

Tạp chí Giáo dục Vol. 23(03), 60-64 2023 
Ngô Đình 

Phương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

57 

English medium instruction in 

Vietnam: benefits and drawbacks from 

students’ perspectives 

Vietnam’s 

Journal of 

Education science 

Vol. 19 (2), 31-39 2023 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh & 

Nguyễn 

Thanh 

Bắc 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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58 

The Impacts of Foreign Language 

Anxiety on Students in English-

Medium Instruction Classes in the 

Central Region Universities, Vietnam, 

Tạp chí Giáo dục Vol. 53 (2B), 5-15. 2023 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

59 

Trần thuật của giáo viên sư phạm 

tương lai: Nghiên cứu trường hợp cụ 

thể về sự phức tạp trong động lực trở 

thành giáo viên Tiếng Anh 

Tạp chí Khoa học 

trường Đại học 

Vinh 

  2023 

Đặng Thị 

Nguyên,  

Phan 

Khánh 

Huyền,  

Hoàng 

Khánh 

Linh, 

Phạm 

Xuân 

Lâm,  

Trịnh 

Xuân Tú,  

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

60 

Giảng dạy ngữ pháp nhằm phát triển 

năng lực giao tiếp tiếng Anh cho sinh 

viên Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học 

Vinh 

Khoa học và Xã 

hội 
  2023 

Trần 

Giang 

Nam 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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61 
VẬN DỤNG SƠ ĐỒ KWL TRONG 

GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 

Tạp chí giáo chức 

Việt  

(Hội cựu giáo 

chức Việt Nam 

"Tạp chí khoa 

học") 

  2023 
Trần Thị 

Vân Anh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

62 
Sử dụng kỹ thuật "làm mẫu" có hiệu 

quả trong giảng dạy thực hành 

Tạp chí Giáo 

chức Việt Nam 
  2023 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

63 
Giáo dục khởi nghiệp - xu thế tất yếu 

hiện nay 

Tạp chí Giáo 

chức Việt Nam 
  2023 

Lưu Ngọc 

Bảo 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

64 Nâng cao hiệu quả giờ thảo luận 
Tạp chí Giáo 

chức Việt Nam 
  2023 

Nguyễn 

Lê Hoài 

Thu 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

65 

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng 

Anh thông qua kĩ thuật sơ đồ hoá 

kiến thức 

Tạp chí Giáo 

chức Việt Nam 
  2023 

Nguyễn 

Thị Liên 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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66 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIẾN 

NĂNG LỰC GIÁO DỤC GIỚI TÍNH 

CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

Tạp chí Khoa học 

Đại học Vinh 
  2023 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Nhung-

Phạm 

Xuân Sơn 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

67 

Giảng dạy kĩ năng đọc cho sinh viên 

năm thứ nhất ở trường Đại học Vinh;  

Một số hoat động cơ bản 

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục 
  2023 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Thắm 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

68 

Cách sử dụng hình thức đa phương tiện 

trong việc giảng dạy kỹ năng 

nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ 

nhất tại trường ĐH Vinh. 

Tạp chí Thiết Bị 

Giáo dục 
  2023 

Hoàng 

Thị 

Chung 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

69 

MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG 

CAO HIỆU QUẢ TỰ HỌC NGOÀI 

GIỜ LÊN LỚP CHO SINH VIÊN 

NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH VÀ 

NGÔN NGỮ ANH 

Tạp chí Thanh 

Niên 

 Số Nghiên cứu Khoa 

học 
2023 

Phan Thị 

Hương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

70 

Khảo sát lỗi biên dịch Việt-Anh của 

sinh viên năm thứ ba ngành Ngôn ngữ 

Anh Trường Đại học Vinh 

Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học 

Vinh 

  2023 

Nguyễn 

Thị Lan 

Phương,  

Nguyễn 

Duy Bình 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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71 
Áp dụng kĩ thuật đọc mở rộng trong 

việc học tiếng Anh 

Tạp chí Giáo 

Chức Việt Nam 
  2023 

Lê Thị 

Thanh 

Bình 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

72 

Nghiên cứu khả năng ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo trong dạy và học tiếng Anh 

cho sinh viên khoa giáo dục tiểu học 

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục 
  2023 

Phùng 

Nguyễn 

Quỳnh 

Nga  

- Nguyễn 

Thị Nga 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

73 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc 

sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy 

học bộ môn tiếng Anh: góc nhìn đối 

chiếu với khung trình độ quốc gia và 

bộ tiêu chí  

SMART 

Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học 

Vinh 

  2023 

Vũ Thị 

Việt 

Hương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

74 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY  

TIẾNG ANH TẠI TRUNG TÂM 

ANH NGỮ STEPUP 

Tạp chí Dạy và 

Học ngày nay 
  2023 

Phan Thị 

Hương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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75 
教育数字化转型背景下越南高校汉

语教育发展趋势 

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học quốc tế: 

Nghiên cứu và 

giảng dạy tiếng 

Trung lần 2, 

ISBN: 978-604-

367-814-7, NXB 

Đại học Sư phạm 

TP HCM. 

  2023 

Nguyễn 

Văn 

Thanh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

76 

Listening difficulties faced by EFL 

students and inter-relations between 

listening activities and tests 

Tạp chí khoa học 

Trường Đại học 

Vinh 

Vol. 51(3B), 15-30. 2022 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh, 

Trần Thị 

Khánh 

Tùng, 

Nguyễn 

Võ Hoàng 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

77 

Quan điểm của sinh viên trường Đại 

học Vinh về tác động của việc dạy 

tiếng Anh trực tuyến trong thời kì đại 

dịch Covid-19 

Tạp chí Khoa học 

Giáo dục 
5(18), 64-68 2022 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh, 

Trần Thị 

Kiều 

Dung 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

78 

Tran, T. N. Y., Bang, N. H., Phu, V. 

H., Vinh, N. L. A. & Duc, H. T. 

(2022). CDIO-based syllabus design in 

the context of teacher education.  

Kỷ yếu HT quốc 

tế: The 18th 

International 

CDIO Conference 

240-250. 2022 
Trần Thị 

Ngọc Yến 

Khoa 

SPNN, 

Trường 
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Proceedings, 240-

250. 

ĐH 

Vinh 

79 
Vocabulary learning strategy use 

among EFL university students. 

Hue university’s 

Journal of Social 

science and 

Huminities, 

127(6B), 19-27. 

Vol. 127(6B), 19-27 2021 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

80 

Vận dụng Thuyết Đa trí tuệ trong dạy 

học nhằm phát triển các năng lực cần 

thiết của học sinh phổ thông ở Việt 

nam. 

Tạp chí Giáo dục, 

420, 18-19. 
420, 18-19. 2021 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

81 
Hồ sơ trí năng của sinh viên Đại học 

Vinh nhìn từ thuyết Đa trí năng. 

Tạp chí Khoa học 

Giáo dục, 3, 90-

94 

 3, 90-94 2021 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

82 

Chương trình dạy môn chuyên ngành 

bằng tiếng Anh trong các cơ sở giáo 

dục đại học trong nước và trên thế giới: 

thực trạng áp dụng và đề xuất cải tiến 

Tạp chí Khoa học 

giáo dục, 37, 60-

64,2021 

  2021 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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83 
EFL high school students’ attitudes 

toward English grammar teaching 

Vietnam’s 

Journal of 

Education 

science, 2021 

  2021 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh, 

Nguyễn 

Hoàng 

Châu 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

84 

Năng lực nghiên cứu khoa học của sinh 

viên sư phạm tiếng Anh trường Đại 

học Vinh 

Tạp chí Khoa hoc 

giáo dục Việt 

Nam, 2021 

  2021 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh & 

Hoàng 

Hải Yến 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

85 

A study on conceptual metaphors of 

love in system of event metaphors (in 

English and Vietnamese idiom) 

Tạp chí khoa học 

Trường Đại học 

Vinh 

  2021 

Nguyễn 

Thị Kim 

Anh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

86 

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương 

pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá khối 

kiến thức Lý luận ngôn ngữ tiếp cận 

CDIO 

Tạp chí khoa học 

Trường Đại học 

Vinh 

  2021 

Nguyễn 

Thị Kim 

Anh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

87 
 The effects of extensive listening on 

EFL learners' listening comprehension.  

VNU Journal of 

Foreign Studies, 

37(4), 182-189. 

Vol. 37(4), 182-189. 2021 
Trần Thị 

Ngọc Yến 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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88 
Dịch văn học từ góc nhìn thông diễn 

học 

Nghiên cứu văn 

học, Số 3, tháng 3 

năm 2021 

Số 3, tháng 3 năm 2021 2021 
Nguyễn 

Duy Bình 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

89 

The effects of Formative assessment 

on EFL young learners’ speaking 

performances: perspectives from 

teachers.  

 Báo cáo Hội thảo 

quốc tế 

VietTESOL 2021. 

  2021 

Nguyễn 

Thị Kim 

Anh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

90 
COVID 19 IS A WAR: A study in the 

light of Cognitive Linguistics 

 Báo cáo Hội thảo 

quốc tế 

VietTESOL 2021. 

  2021 

Nguyễn 

Thị Kim 

Anh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

91 
A CDIO competency framework for 

Vinh University’s teaching faculty 

Proceedings of 

the 17th 

International 

CDIO 

Conference, 

Chulalongkorn 

University & 

Rajamangala 

University of 

Technology 

Thanyaburi, 

Bangkok, 

  2021 

Nguyễn, 

X. B., 

Trần, T. 

N. Y., & 

Trần, B. 

T. 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 
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Thailand, June 

21-23, 2021. 

92 

Áp dụng Dự án đa trí năng nhằm nâng 

cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên 

Đại học Vinh. 

Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Việt 

Nam, 25, 2020 

25 2020 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh, 

Trần Thị 

Phương 

Thảo 

&Vũ Thị 

Hà 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

93 

The relationship between reading 

fluency and other aspects of language 

proficiency: A look from a speed 

reading course.  

Vietnam Journal 

of Educational 

Sciences, 16(2), 

88-94. 

Vol. 16(2), 88-94. 2020 
Trần Thị 

Ngọc Yến 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

94 

Influence of semantic priming and 

word frequency effect on homograph 

processing 

Tạp chí khoa học 

Trường Đại học 
Số 2B, trang 117-125. 2020 

Trần Bá 

Tiến 

Khoa 

SPNN, 

Trường 
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Vinh, Số 2B, 

trang 117-125. 

ĐH 

Vinh 

95 

A Comparison between Grammarly 

and Teacher Corrective Feedbacks - a 

Case Study at Vinh University. 

VietTESOL 

International 

Convention 

  2020 

Lê Diệu 

Linh & 

Dương 

Đức Ánh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

96 

Computer-based Concept Mapping: A 

Technique to improve EFL Students' 

Reading Comprehension.  

VietTESOL 

International 

Convention 

  2020 

Lê Diệu 

Linh & 

Dương 

Đức Ánh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

97 

Một vài phương thức nhằm thúc đẩy 

động lực học Ngoại Ngữ cho sinh viên 

chuyên ngữ tại Trường Đại Học Vinh 

Vinh TESOL- 

Trường Đại học 

Vinh- 2020 

  2020 

Nguyễn 

Thị 

Tường 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

98 

Việc sử dụng phương pháp dạy viết 

theo nhóm nhằm nâng cao kỹ năng viết 

cho sinh viên chuyên Anh năm thứ 2 

tại Trường Đại học Vinh  

Kỷ yếu Hội thảo 

VinhTesol lần thứ 

3 

  2020 

Vũ Thị 

Việt 

Hương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

99 
Utilising Tapescripts to Improve 

Listening Skill  

VietTESOL 

International 

Convention 2020 

  2020 

Trần Thị 

Thu 

Trang & 

Lê Thị 

Khoa 

SPNN, 

Trường 
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Thanh 

Binh 

ĐH 

Vinh 

100 

Khung Năng lực giáo viên tiếng Anh 

tại Việt Nam: Áp dụng trong CTĐT cử 

nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh tại 

trường ĐH Vinh  

Hội thảo quốc tế 

về Phát triển năng 

lực giáo viên, ĐH 

Vinh, 2020 

  2020 

Nguyễn 

Thị Kim 

Anh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

101 
Năng lực tự học tiếng Anh của sinh 

viên Đại học Vinh. 

Tạp chí Khoa học 

Giáo dục, 2, 63-

68. 2019 

2, 63-68 2019 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

102 

Quan niệm về dạy học tiếng Anh hiệu 

quả của sinh viên Trường Đại học 

Vinh. 

Tạp chí Khoa học 

Giáo dục Việt 

Nam, 24, 2019 

24 2019 

Lê Thị 

Tuyết 

Hạnh & 

Nguyễn 

Lê Hoài 

Thu 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

103 

 Repeated reading for Vietnamese EFL 

learners, Nhà xuất bản Đại học Vinh, 

2019, ISBN: 978-604-923-469-9. 

Nhà xuất bản 

Trường Đại học 

Vinh, Số 182 Lê 

Duẩn, Vinh, Nghệ 

An 

  2019 
Trần Thị 

Ngọc Yến 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

104 

Improving EFL Vietnamese Learners’ 

Speaking Ability through the 4/3/2 

Technique, Tạp chí khoa học Trường 

Đại học Vinh, 2019. 

Tạp chí Khoa học 

Trường ĐH Vinh 
  2019 

Trần Thị 

Ngọc Yến 

Khoa 

SPNN, 

Trường 
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ĐH 

Vinh 

105 

Sử dụng phương pháp “bắc giàn giáo” 

để khắc phục những khó khăn về kỹ 

năng đọc hiểu của sinh viên không 

chuyên ngữ  

Tạp chí KH Giáo 

dục 
  2019 

 Nguyễn 

Thị Hiền 

Lương 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

106 

University students' perceptions 

towards the use of Facebook-based e-

portfolios as an assessment tool in EFL 

writing: A case study at Vinh 

University, Vietnam.  

Annual 

International 

Conference 

VinhTESOL- 

Vinh University 

  2019 
Lê Diệu 

Linh 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

107 

An Investigation into the Effects of 

Teaching Critical Thinking on the 

Third-year English-majored students at 

Vinh university 

The 2rd 

VinhTESOL 

Conference - 

2019 

  2019 

Nguyễn 

Thị Tô 

Hằng 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

108 

Đánh giá kỹ năng viết tiếng Anh tại 

trường Đại học Vinh: Khó khăn và giải 

pháp 

Vinh TESOL- 

Trường Đại học 

Vinh- 2019 

  2019 

Nguyễn 

Thị 

Tường 

Khoa 

SPNN, 

Trường 

ĐH 

Vinh 

109 

Một số gợi ý cho việc cải thiện và phát 

triển Kỹ năng Đọc hiểu của người học 

ở trình độ upper-intermediate (Tác giả: 

Cao Thị Phương) 

Vinh TESOL- 

Trường Đại học 

Vinh- 2019 

  2019 
Cao Thị 

Phương 

Khoa 

SPNN, 
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